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1 Lò Thị Hải Truyền Thái 08/03/2014 1A1 Bản Kệt - Quài Cang 25

2 Thào Thị Linh Mông 01/04/2013 2A1 Huổi Cáy - Mường Mùn 5

3 Lò Tuấn Anh Thái 06/07/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

4 Giàng Thị Châu Mông 23/07/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

5 Giàng Thị  Đỡ Mông 04/07/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

6 Quàng Thị Hà Thái 16/06/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

7 Quàng Văn Huy Thái 15/02/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

8 Vừ A Hùng Mông 16/06/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

9 Điêu Thùy Linh Thái 21/03/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

10 Giàng Thị Ly Mông 15/02/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

11 Giàng A Nụ Mông 25/12/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

12 Giàng A Tại Mông 16/03/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

13 Quàng Đức Thuận Thái 04/04/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

14 Điêu Chính Tùng Thái 21/03/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

15 Ly Phương Vy Mông 08/04/2012 3A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

16 Mào Ngọc Kiều Thái 22/10/2012 3A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

17 Giàng Ngọc Bảo Mông 30/08/2012 3A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

18 Giàng Kim Bình Mông 13/11/2013 3A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

19 Giàng Thị Dung Mông 21/06/2012 3A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

20 Lò Văn Điệp Thái 29/05/2012 3A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

21 Vừ Thị Gênh Mông 31/12/2012 3A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

22 Điêu Thị Hà Thái 25/10/2012 3A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

23 Lò Duy Khang Thái 18/05/2012 3A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

24 Quàng Thị Phương Linh Thái 15/05/2012 3A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

25 Lường Thị Huyền Nhung Thái 09/08/2012 3A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

26 Giàng Thị Nú Mông 25/12/2012 3A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

27 Giàng Thị Sung Mông 10/01/2012 3A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

28 Lò Văn Thắng Thái 20/03/2012 3A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

29 Ly A Nam Mông 08/09/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

30 Giàng A Trường Mông 01/08/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

31 Giàng Ngọc Tân Mông 03/02/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

32 Giàng  A Công Mông 26/12/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

33 Giàng A Sính Mông 05/08/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

34 Giàng Thị Mai Mông 27/09/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

35 Giàng A Đạt Mông 08/11/2011 4A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

36 Quàng Phương Linh Thái 26/10/2011 4A1 Bản Nong Giáng - Quài Nưa 20

37 Điêu Thị Ngọc Ánh Thái 18/11/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

38 Quàng Thị Ngọc Châu Thái 23/08/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

39 Thào Thị Chi Mông 08/05/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

40 Mào Thị Diễm Thái 09/06/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

41 Giàng A Dơ Mông 06/12/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4
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1. Trường TH Mường Mùn (108 học sinh bán trú)



42 Giàng A Dơ Mông 09/10/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

43 Thào Thị Dùa Mông 04/03/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

44 Quàng Xuân Duy Thái 26/02/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

45 Lò Văn Đức Thái 25/12/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

46 Điêu Chính Hiếu Thái 07/02/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

47 Điêu Thị Huế Thái 25/9/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

48 Giàng Thị Hương Mông 08/11/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

49 Điêu Thị Huyền Thái 12/01/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

50 Giàng Thị Lan Mông 5/6//2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

51 Giàng Thị Lan Mông 27/07/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

52 Lò Thị Phương Linh Thái 03/11/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

53 Thào Thị Mái Mông 03/11/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

54 Giàng Thị Mo Mông 06/02/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

55 Lường Văn Nam Thái 21/05/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

56 Điêu Thị Yến Nhi Thái 12/02/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

57 Vừ Thị Pà Mông 03/06/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

58 Giàng A Phóng Mông 07/11/2011 4A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

59 Mào Lâm Phi Thái 17/02/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

60 Vừ Thị Sinh Mông 16/05/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

61 Lường Thị Thắm Thái 09/07/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

62 Giàng A Thắng Mông 29/04/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

63 Lò Thị Tú Thái 16/01/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

64 Giàng Thị Tùng Mông 24/03/2011 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

65 Thào A Vang Mông 25/04/2009 4A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

66 Quàng Lê Vĩ Thái 22/03/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

67 Điêu Chính Vũ Thái 01/12/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

68 Lò Anh Vũ Thái 30/10/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

69 Lò Văn Vũ Thái 22/12/2011 4A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

70 Quàng Thị Ngọc Trang Thái 29/03/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

71 Lò Anh Tuấn Thái 25/12/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

72 Quàng Thị Thu Huyền Thái 17/07/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

73 Quàng Văn Phi Thái 18/12/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

74 Lường Thị Duyên Thái 11/12/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

75 Điêu Thị Thùy Thái 26/11/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

76 Quàng Thị Kim Tuyết Thái 12/02/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

77 Quàng Thị Ánh Thái 15/12/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

78 Quàng Duy Quân Thái 15/10/2010 5A1 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

79 Giàng Thị Dung Mông 20/7/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

80 Vàng Mạnh Cường Mông 19/03/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

81 Giàng A Vênh Mông 01/07/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

82 Thào Thị Mai Mông 01/02/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

83 Giàng Thị Thu Mông 03/04/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

84 Giàng A Nú Mông 17/07/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

85 Giàng A Dình Mông 05/05/2010 5A1 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

86 Giàng A Tùng Mông 21/2/2010 5A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

87 Giàng Thị Dùa Mông 01/10/2010 5A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

88 Giàng A Phong Mông 26/03/2010 5A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

89 Giàng A Dế Mông 25/02/2010 5A1 Gia Bọp - Mường Mùn 8

90 Quàng Thị Hà Ngân Kháng 25/07/2010 5A1 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 21

91 Vừ A Chờ Mông 24/05/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

92 Vừ A Sinh Mông 30/12/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

93 Lò Văn Khánh Thái 17/11/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4



94 Giàng A Chua Mông 15/01/2010 5A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

95 Điêu Chính Tài Thái 27/03/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

96 Giàng A Tính Mông 14/12/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

97 Giàng A Sình Mông 07/06/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

98 Giàng Thị Kía Mông 14/11/2010 5A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

99 Giàng A Phử Mông 13/12/2010 5A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

100 Thào Thị Lin Đa Mông 14/03/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

101 Giàng A Dáo Mông 07/07/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

102 Sùng Hải Dương Mông 04/01/2010 5A2 Gia Bọp - Mường Mùn 8

103 Thào A Cầu Mông 01/08/2010 5A2 Bản Huổi Khạ- Mường Mùn 4

104 Mào Thị Thuý Thái 29/12/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

105 Điêu Chính Diễm Thái 09/11/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

106 Quàng Thị Hạnh Thái 01/07/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

107 Điêu Chính Vững Thái 09/10/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

108 Điêu Thị Chi Thái 15/11/2010 5A2 Bản Hỏm- Hốc - Mường Mùn 4

1 Phan Duy Tú Minh Kinh 24/02/2014 1A1 Bản Nậm Nèn I - Nậm Nèn 9

2 Sùng Thị Chi Mông 11/02/2012 3A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

3 Giàng Thị Dí Mông 05/07/2012 3A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

4 Sùng Thị Dùa Mông 31/03/2012 3A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

5 Sùng Thị Lan Mông 01/05/2012 3A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

6 Giàng A Lù Mông 28/02/2012 3A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

7 Mùa A Súa Mông 13/09/2012 3A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

8 Hà Văn Hoàng Khơ mú 06/09/2012 3A1 Co Ngựu- Mường Mùn 6

9 Lò Thị Phương Khơ mú 25/07/2012 3A1 Co Ngựu- Mường Mùn 6

10 Cà Văn Qúy Khơ mú 29/10/2012 3A1 Co Ngựu- Mường Mùn 6

11 Lò Văn Thuận Khơ mú 05/10/2012 3A1 Co Ngựu- Mường Mùn 6

12 Quàng Thị Hạnh Khơ mú 17/02/2011 4A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

13 Quàng Thị Hiệp Khơ mú 07/10/2011 4A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

14 Giàng Thị Xuyến Khơ mú 30/12/2011 4A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

15 Sùng Thị Ginh Mông 25/05/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

16 Sùng Thị Kía Mông 08/08/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

17 Sùng Thị Lanh Mông 14/03/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

18 Vừ A Thái Mông 05/03/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

19 Giàng A Thắng Mông 11/07/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

20 Giàng Thị Tinh Mông 08/03/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

21 Sùng Thị Xi Mông 16/11/2011 4A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

22 Sùng A Biên Mông 21/09/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

23 Giàng Văn Đức Khơ mú 12/02/2010 5A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

24 Sùng Thị Dung Mông 22/07/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

25 Cà Văn Duy Khơ mú 16/10/2010 5A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

26 Hà Văn Hiệp Khơ mú 108/08/2010 5A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

27 Sùng A Hồ Mông 29/11/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

28 Sùng A Hùng Mông 15/08/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

29 Giàng Thị Kế ( Kia) Mông 14/01/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

30 Sùng Thị Lay Mông 17/12/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

31 Sùng A Mình Mông 03/04/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

32 Lò Thị Ngân Khơ mú 18/02/2010 5A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

33 Cà Văn Quang Khơ mú 28/09/2010 5A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

34 Mùa Thị Sú Mông 14/03/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

35 Sùng A Vừ Mông 30/05/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

36 Lò Văn Ngọc Khơ mú 30/04/2010 5A1 Co Ngựu - Mường Mùn 6

2. Trường TH Nậm Mức (37 học sinh bán trú)



37 Giàng A Dế Mông 20/09/2010 5A1 Pú Piến - Mường Mùn 9

1 Ly A Công Hmông 17/6/2014 1A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

2 Ly Hải Dương Hmông 23/3/2014 1A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

3 Ly Thị Mai Hoa Hmông 13/4/2014 1A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

4 Mùa Thị Huế Hmông 19/08/2014 1A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

5 Giàng A Minh Hmông 14/10/2014 1A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

6 Vừ A Mông H'Mông 06/8/2014 1A1 Huổi Mí - Mường Chà 50

7 Giàng Thị Mỷ Hmông 21/12/2014 1A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

8 Lò Thị Ngọc Bích Thái 18/8/2014 1A2 Bản Sái - Quài Cang 25

9 Quàng Thanh Bình Thái 13/01/2014 1A2 Bản Cản - Quài Cang 22

10 Cháng A Chung Hmông 15/02/2014 1A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

11 Ly A Công Hmông 12/05/2014 1A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

12 Ly Thị Dung Hmông 24/8/2014 1A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

13 Tráng Thị Dung Hmông 15/7/2014 1A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

14 Lường Mạnh Huyền Thái 05/8/2014 1A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

15 Ly A Thành Hmông 31/10/2014 1A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

16 Ly Thị Vừ Hmông 02/9/2014 1A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

17 Ly A Anh Mông 17/04/2013 2A1 Huổi Cáy - Mùn Chung 12

18 Ly Thị Chi Mông 13/8/2013 2A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

19 Cháng Thị Thu Hoa Mông 20/10/2013 2A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

20 Giàng A Trừ Mông 12/01/2013 2A1 Bản Co Củ - Mùn Chung 6

21 Ly Thị Bay Mông 15/3/2013 2A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

22 Ly A Cường Mông 19/9/2013 2A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

23 Ly A Tuấn Mông 02/01/2013 2A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

24 Giàng A Tuyên Mông 03/3/2013 2A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

25 Mùa Thái Dương Mông 26/10/2013 2A2  Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

26 Ly Thị Ngọc Duyên Mông 08/11/2013 2A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

27 Ly Thị Hằng Mông 25/05/2013 2A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

28 Ly A Long Mông 29/10/2013 2A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

29 Cháng Thị Vi Mông 17/08/2013 2A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

30 Cháng A Dình Mông 08/11/2013 2A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

31 Vì Thị Chi Mông 6/5/2013 2A2 Bản Co củ - Mùn Chung 6

32 Sùng A Sè Mông 27/12/2013 2A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

33 Ly Thị Nhi Mông 16/3/2013 2A2 Bản Hú Cang - Mùn Chung 6

34 Vừ Thanh Sơn Mông 11/11/2013 2A2 Bản Trung Dình - Pú Nhung 10

35 Lò Thị Hà Vỹ Khơ Mú 13/3/2013 2A5 Hát Khoang - Pú Xi 30

36 Lò Văn Dáp Khơ Mú 08/03/2012 3A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

37 Lầu Thị Dụa Mông 16/10/2012 3A1 Bản Huổi Mí - Mường Chà 50

38 Ly Thị Hoa Trang Mông 29/06/2012 3A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

39 Sình Thị Khánh Ly Mông 14/3/2012 3A1 Bản Co củ - Mùn Chung 6

40 Cháng Thị Mai Mông 08/9/2012 3A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

41 Cháng Thị Sám Mông 20/11/2012 3A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

42 Cà Thị Thanh Khơ Mú 12/01/2012 3A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

43 Lò Văn Thuyết Khơ Mú 26/11/2012 3A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

44 Ly Thị Xia Mông 04/10/2012 3A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

45 Ly Thị Các Mông 24/02/2012 3A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

46 Sình Thị Dinh Mông 09/05/2012 3A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

47 Vừ A Đong Mông 02/8/2012 3A2 Bản Hú Cang - Mùn Chung 6

48 Sềnh Thị Mệ Mông 08/10/2012 3A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

49 Cháng A Tánh Mông 18/04/2012 3A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

50 Ly Thị Lia Mông 24/02/2012 3A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

3. Trường TH Mùn Chung (161 học sinh bán trú)



51 Lò Triệu Hoàng Khơ Mú 24/6/2012 3A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

52 Lò Văn Tam Khơ Mú 21/09/2012 3A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

53 Quàng Thị Như Khơ Mú 19/07/2012 3A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

54 Lường Gia Bình Thái 29/06/2012 3A2 Bản Cọ - Quài Nưa 20

55 Lường Khánh Hưng Thái 02/09/2012 3A2 Bản Cọ - Quài Nưa 20

56 Lường Thị Bằng K. Mú 02/10/2011 4A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

57 Cháng Thị Dế Mông 16/5/2011 4A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

58 Cháng Thị Lan Mông 21/11/2011 4A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

59 Tráng A Mạnh Mông 02/12/2011 4A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

60 Sình Thị Pạn Mông 17/4/2011 4A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

61 Sềnh A Phổng Mông 10/10/2011 4A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

62 Lò Duy Quyền Thái 01/4/2011 4A1 Bản Sái Trong- Quài Cang 26

63 Cà Văn Thuận K. Mú 03/6/2011 4A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

64 Lò Thị Xuyến K. Mú 19/8/2011 4A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

65 Quàng Thị Nguyệt K. Mú 28/8/2011 4A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

66 Lò Thái Hòa Thái 21/5/2011 4A1 Mường Thín 22

67 Giàng Thị Dịu Khơ mú 15/02/2011 4A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

68 Lò Văn Đạt K. Mú 07/7/2011 4A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

69 Cà Thị Hiệu K. Mú 27/12/2011 4A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

70 Lường Thị Hoa K. Mú 12/4/2011 4A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

71 Lò Thị Kim K. Mú 08/4/2011 4A1 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

72 Quàng Thị Quyên K. Mú 01/10/2011 4A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

73 Cà Thị Thảo K. Mú 07/3/2011 4A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

74 Lò Phương Thảo Thái 01/10/2011 4A1 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

75 Quàng Như Tình K. Mú 12/5/2011 4A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

76 Ly Thị Thu Thảo Mông 19/8/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

77 Vì Thị Dua Mông 15/03/2011 4A2 Bản Co Củ - Mùn Chung 6

78 Vì A Quy Mông 23/10/2011 4A2 Bản Co Củ - Mùn Chung 6

79 Ly A Dũng Mông 12/10/2011 4A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

80 Ly Thị Nga Mông 28/03/2011 4A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

81 Ly A Hùng Mông 16/02/2011 4A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

82  Ly Mạnh Giang Mông 05/08/2011 4A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

83 Ly Thị Phương Mông 23/08/2011 4A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

84  Ly A Pánh Sử Mông 23/12/2011 4A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

85 Bạc Thị Nguyệt Thái 05/03/2011 4A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

86 Ly A Cường Mông 13/10/2011 4A2 Bản Hú Cang - Mùn Chung 6

87 Lường Thị Tinh Khơ Mú 22/8/2011 4A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

88 Lường Văn Ánh K. Mú 05/01/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

89 Quàng Đức Duy K. Mú 14/10/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

90 Quàng Thị Duyệt K. Mú 06/5/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

91 Lò Thị Đào K. Mú 01/3/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

92 Lò Thị Điệp K. Mú 07/02/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

93 Cà Văn Lâm K. Mú 12/6/2011 4A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

94 Lường Thị Liễu K. Mú 12/5/2011 4A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

95 Lò Văn Phương K. Mú 09/5/2011 4A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

96 Sình Phú Quốc K. Mú 23/3/2011 4A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

97 Lò Thị Ngọc Chi Thái 07/12/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

98 Lò Văn Đời Thái 29/3/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

99 Quàng Thị Hạnh Thái 01/01/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

100 Lò Văn Lợi Thái 10/02/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

101 Vừ Thị Ly Mông 08/01/2011 4A3 Bản Hú Cang- Mùn Chung 5

102 Lò Văn Nguyên Thái 04/6/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6



103 Lò T.Thu Nguyệt Thái 04/11/2011 4A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

104 Lò T. Quỳnh Oanh Thái 12/4/2011 4A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

105 Lò Minh Quân Thái 27/8/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

106 Lò Xuân Quyền Thái 01/9/2011 4A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

107 Lò Văn Quyết Thái 16/5/2011 4A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

108 Thào T. X. Quỳnh Mông 20/3/2011 4A3 Bản Hú Cang - Mùn Chung 5

109 Lường V Thương Thái 01/02/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

110 Lò Thị Tình Thái 10/9/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

111 Lò Văn Trọng Thái 05/8/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

112 Lò Văn Trọng Thái 20/3/2011 4A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

113 Lò V. Minh. Trọng Thái 13/01/2011 4A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

114 Lường Văn Trọng Thái 15/6/2011 4A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

115 Vừ Trung Anh Mông 14/01/2010 5A1 Bản Hú Cang - Mùn Chung 6

116 Sình A Minh Mông 30/03/2010 5A1 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

117 Vì A Thái Mông 30/01/2010 5A1 Bản Co Củ - Mùn Chung 6

118 Ly Thị Tiến Mông 02/01/2010 5A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

119 Ly Thị Vinh Mông 18/03/2010 5A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

120 Ly A Lử Mông 13/04/2010 5A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

121 Ly Thị Sia Mông 13/8/2010 5A1 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

122 Giàng Thị Mong Mông 09/02/2010 5A1 Bản Co Phát - Nà Tòng 20

123 Lò Văn Phương Kh mú 28/9/2010 5A1 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

124 Ly Thị Hoa Mông 07/12/2010 5A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

125 Ly Thị Lầu Mông 12/3/2010 5A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

126 Tráng A Thắng Mông 02/01/2010 5A2 Bản Co Sản - Mùn Chung 6

127 Ly Thị Sinh Mông 02/02/2010 5A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

128 Ly Thị Nhung Mông 19/12/2010 5A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

129 Ly Thị Nhi Mông 01/06/2010 5A2 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 12

130 Ly A Hồng Mông 12/01/2010 5A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

131 Ly A Minh Mông 05/01/2010 5A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

132 Lò Thị Phương Oanh Kh mú 01/3/2010 5A2 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

133 Quàng Thị Uyên Kh mú 15/6/2010 5A2 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

134 Lường Văn Bảo Thái 16/8/2010 5A3 Bản Co En - Mùn Chung 5

135 Cà Văn Bình Kh mú 11/02/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

136 Lò Văn Đạt Thái 12/12/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

137 Lường Văn Đạt Kh mú 08/11/2010 5A3 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

138 Lò Văn Định Thái 05/11/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

139 Quàng Tuấn Du Kh mú 28/5/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

140 Lường Thị Dương Kh mú 30/8/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

141 Lường Thị Ngọc Hà Thái 05/12/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

142 Quàng Thị Hà Kh mú 22/10/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

143 Lò Thị Thanh Hằng Thái 25/9/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

144 Quàng Thị Hoa Kh mú 20/7/2010 5A3 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

145 Lò Thị Hồng Kh mú 07/01/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

146 Lò Quốc Huy Thái 29/11/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

147 Quàng Thị Kiện Kh mú 06/01/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

148 Quàng Văn Minh Thái 14/01/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

149 Lò Thị Nhung Thái 06/8/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

150 Khoàng Thị Phương Thái 27/12/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

151 Lò Thị Quyến Kh mú 15/6/2010 5A3 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

152 Quàng Thị Quỳnh Kh mú 26/6/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

153 Lò Văn Quỳnh Kh mú 11/9/2010 5A3 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 7

154 Lường Văn Rang Kh mú 17/10/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9



155 Lò Thị Soai Thái 04/4/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

156 Lường Văn Thoại Thái 22/6/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

157 Quàng T. P. Thúy Kh mú 03/01/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

158 Quàng Thị Tiên Kh mú 17/3/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

159 Lò Huy Triệu Thái 28/12/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

160 Lò Thị Tươi Thái 22/9/2010 5A3 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 6

161 Lò Văn Vỹ Kh mú 14/10/2010 5A3 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 9

1 Liềm Văn Trường Thái 27/08/2014 1A1 Nà Xa - Mường Đun 30

2 Lò Thị Chiên Thái 05/10/2013 2A1 Huổi Lóng - Mùn Chung 9

3 Giàng A Dơ Mông 26/12/2013 2A1 Pá Tong - Nà Tòng 4

4 Giàng A Chính Mông 16/10/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

5 Thào A Di Mông 19/12/2012 3A1 Co Muông - Nà Tòng 8

6 Sùng A Đông Mông 03/8/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

7 Cháng A Hồng Mông 27/2/2012 3A1 Co Muông - Nà Tòng 8

8 Ly A Khu Mông 23/5/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

9 Cháng A Lử Mông 20/9/2012 3A1 Co Muông - Nà Tòng 8

10 Giàng A Minh Mông 21/11/2012 3A1 Co Muông - Nà Tòng 8

11 Vì A Nồ Mông 05/4/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

12 Sùng Thị Nhung Mông 25/6/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

13 Thào A Quang Mông 03/6/2012 3A1 Co Muông - Nà Tòng 8

14 Sùng Thị Sinh Mông 16/11/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

15 Giàng Thị Sú Mông 27/3/2012 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

16 Thào A Thái Mông 25/4/2012 3A1 Co Muông - Nà Tòng 8

17 Lò Thị Nhi Thái 23/5/2012 3A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

18 Ly  A Say Mông 07/2/2011 3A1 Co Phát - Nà Tòng 12

19 Cà Thị Như Thái 19/2/2012 3A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

20 Liềm Thị Thúy Thái 03/5/2012 3A1 Mường Đun - Tủa Chùa 30

21 Lò Đức Anh Thái 19/12/2012 3A1 Mường Báng - Tủa Chùa 10

22 Giàng A Ba Mông 16/10/2012 3A2 Pá Tong - Nà Tòng 5

23 Giàng A Công Mông 04/8/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

24 Giàng A Chầu Mông 03/4/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

25 Thào A Chù Mông 15/10/2012 3A2 Co Muông - Nà Tòng 6

26 Sùng A Dia Mông 05/3/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

27 Cháng Thị Giàng Mông 19/2/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

28 Sùng A Ký Mông 06/8/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

29 Giàng A Khu Mông 17/5/2012 3A2 Co Muông - Nà Tòng 6

30 Thào Thị May Mông 06/2/2012 3A2 Co Muông - Nà Tòng 6

31 Giàng Thị Là Mông 26/3/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

32 Giàng Hải Nam Mông 26/8/2012 3A2 Co Muông - Nà Tòng 6

33 Ly A Nù Mông 09/4/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

34 Ly A Sáu Mông 18/42012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

35 Vì A Sinh Mông 09/5/2012 3A2 Co Phát - Nà Tòng 8

36 Sùng Thị Sua Mông 19/6/2012 3A2 Co Muông - Nà Tòng 6

37 Lò Văn Thoang Thái 24/7/2012 3A2 Pa Cá - Nà Tòng 6

38 Cà Văn Chái Thái 07/3/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

39 Thào Thị Chu Mông 07/4/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

40 Sùng Thị Dế Mông 20/3/2011 4A1 Co Phát - Nà Tòng 7

41 Thào Thị Dớ Mông 24/8/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

4. Trường TH Nà Tòng (112 học sinh bán trú)



42 Lò Thị Hà Thái 05/2/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

43 Thào T.Hồng Hoa Mông 03/2/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

44 Tòng Thị Hóa Thái 15/5/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

45 Sùng A Hùng Mông 06/1/2011 4A1 Co Phát - Nà Tòng 7

46 Lò Gia Huy Thái 16/1/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

47 Giàng Thị Lan Mông 03/9/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

48 Lò Thị Lan Thái 06/11/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

49 Giàng A Long Mông 10/4//2011 4A1 Co Phát - Nà Tòng 7

50 Ly A Páo Mông 01/8/2011 4A1 Co Phát - Nà Tòng 7

51 Đèo Anh Phương Thái 28/10/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

52 Tòng Thị Quỳnh Thái 14/2/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

53 Thào A Sáo Mông 03/1/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

54 Sùng Thị Sua Mông 17/7/2011 4A1 Co Phát - Nà Tòng 7

55 Sùng A Thắng Mông 07/9/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

56 Thào A Trường Mông 03/3/2011 4A1 Co Muông - Nà Tòng 6

57 Tòng Thị K. Xuân Thái 10/2/2011 4A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

58 Thào Thị Cứ Mông 05/10/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

59 Sùng Thị Dinh Mông 19/3/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

60 Sùng A Du Mông 20/5/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 7

61 Lò Văn Duy Thái 17/11/2011 4A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

62 Lường Thị Hỏi Thái 01/1/2011 4A2 Nậm Bay - Nà Tòng 6

63 Sùng A Kia Mông 04/3/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

64 Lò Thị Nga Thái 19/6/2011 4A2 Phiêng Xanh - Nà Tòng 6

65 Giàng A Pành Mông 25/2/2011 4A2 Pá Tong - Nà Tòng 4

66 Sùng Thị Pài Mông 29/7/2011 4A2 Co Phát - Nà Tòng 7

67 Thào A Phống Mông 05/10/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

68 Ly Thị Phương Mông 28/7/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 7

69 Ly A Sơn Mông 18/4/2011 4A2 Co Phát - Nà Tòng 7

70 Thào Thị Tống (Tồng) Mông 20/10/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

71 Thào A Thắng Mông 07/5/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

72 Lò Văn Thức Thái 16/2/2011 4A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

73 Lò Thị Huyền Thương Thái 20/4/2011 4A2 Phiêng Xanh - Nà Tòng 6

74 Thào Thị Vênh Mông 06/3/2011 4A2 Co Muông - Nà Tòng 6

75 Lò Văn Yêu Thái 13/01/2011 4A2  Nậm Bay - Nà Tòng 6

76 Sùng A Ca Mông 21/9/2010 5A1 Co Phát - Nà Tòng 7

77 Lò Thị Cần Thái 13/09/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

78 Thào A Dế Mông 19/01/2010 5A1 Co Muông - Nà Tòng 6

79 Giàng Thị Dí Mông 20/7/2010 5A1 Co Phát - Nà Tòng 7

80 Ly Thị Dua Mông 07/2/2010 5A1 Co Phát - Nà Tòng 7

81 Lò Huy Đạt Thái 05/11/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

82 Lò Thị Hinh Thái 18/10/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

83 Lò Văn Huy Thái 22/04/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

84 Thào A Làng Mông 15/10/2010 5A1 Co Muông - Nà Tòng 6

85 Lò Thị Linh Thái 29/11/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

86 Giàng Thị Nu Mông 07/10/2010 5A1 Co Phát - Nà Tòng 7

87 Thào A Nủ Mông 15/09/2010 5A1 Co Muông - Nà Tòng 6

88 Lò Văn Quyền Thái 10/11/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

89 Thào A Sùng Mông 17/09/2010 5A1 Co Muông - Nà Tòng 6

90 Lò Văn Tuấn Thái 26/4/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

91 Lò Văn Thành Thái 10/8/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

92 Tòng Văn Thiết Thái 05/11/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5

93 Cà Thị Thúy Thái 02/3/2010 5A1 Nậm Bay - Nà Tòng 5



94 Vì A Trang Mông 17/02/2010 5A1 Co Phát - Nà Tòng 7

95 Vì Thị Cá Mông 04/04/2010 5A2 Co Phát - Nà Tòng 7

96 Ly A Dình Mông 24/5/2010 5A2 Co Phát - Nà Tòng 7

97 Sùng Thị Hoa Mông 29/11/2010 5A2 Co Muông - Nà Tòng 6

98 Sùng A Ly Mông 07/1/2010 5A2 Co Phát - Nà Tòng 7

99 Giàng Thị Nhung Mông 07/12/2010 5A2 Co Muông - Nà Tòng 6

100 Sùng Thị Phinh Mông 21/4/2010 5A2 Co Muông - Nà Tòng 6

101 Giàng Thị Sua Mông 07/4/2010 5A2 Co Phát - Nà Tòng 7

102 Thào A Tằng Mông 02/8/2010 5A2 Co Muông - Nà Tòng 6

103 Tòng Văn Châm Thái 17/4/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

104 Lò Mạnh Hạo Thái 06/11/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

105 Lò Thị Thùy Hoa Thái 05/12/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

106 Đèo Thị Hương Lan Thái 01/1/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

107 Tòng Thị Nhung Thái 28/2/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

108 Lò Thị Như Quỳnh Thái 13/6/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

109 Lò Văn Tuấn Thái 18/11/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

110 Lò Văn Thiên Thái 07/3/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

111 Tòng Thị Thông Thái 28/4/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

112 Cà Văn Trường Thái 24/05/2010 5A2 Nậm Bay - Nà Tòng 4

1 Cà Thị Thanh Diện Thái 02/03/2014 1A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

2 Quàng Thị Nguyệt Hà Thái 25/02/2014 1A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

3 Cà Văn Ngọc Thái 05/02/2014 1A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

4 Lò Văn Thành Thái 28/02/2014 1A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

5 Lò Thị Thanh Xuân Thái 05/01/2014 1A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

6 Quàng Thiên Ân Thái 19/08/2014 1A1 Bản Món - Quài Tở 16

7 Lò Kiên Dũng Thái 16/12/2014 1A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

8 Lò Minh Khang Thái 02/10/2014 1A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

9 Lò Thị Uyển Nhi Thái 28/08/2014 1A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

10 Lò Thị Phượng Thái 22/09/2014 1A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

11 Lò Tuấn Việt Thái 27/08/2014 1A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

12 Cà Thị Vân Nhung Thái  16/03/2014 1A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

13  Lò Việt Hùng Thái  28/03/2014 1A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

14 Lò Vũ Tùng Thái  04/06/2014 1A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

15 Lò Phương Thảo Thái  16/03/2014 1A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

16 Tòng Thị Việt Hà Thái 02/05/2013 2A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

17 Lò Thị Thanh Biên Thái 05/12/2013 2A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

18 Nguyễn An Thuyên Thái 18/09/2013 2A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

19 Điêu Thị Uyên Nhi Thái 10/01/2013 2A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

20 Quàng Việt Duy  Thái 23/2/2013 2A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

21 Quàng Thị Vân Nhi Thái 16/03/2013 2A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

22 Lường Thị Thanh Xuân Thái 12/07/2013 2A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

23 Lò Văn Tuấn Thái 15/7/2013 2A2 Bản Cong  -  Quài Cang 16 x

24 Lò Thúy Hà Thái 01/06/2013 2A3   Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

25 Lường Thị Quỳnh Như Thái   15/08/2013 2A3  Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

26 Lò Thị Tuyết Nhi Thái   19/01/2013 2A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

27 Lò Ngọc Vy Thái    25/06/2013 2A3   Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

28 Hờ Thị Cá Mông 13/12/2013 2A6 Hua Nạ - Chiềng Đông 5

29 Hờ A Mạnh Mông 25/7/2013 2A6 Hua Nạ - Chiềng Đông 4

30 Hờ A Thái Mông 23/11/2013 2A6 Hua Nạ - Chiềng Đông 5

31 Lò Thị Lan Anh Thái 30/09/2012 3A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

32 Lò Văn Tuấn Anh Thái 01/01/2012 3A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

5. Trường TH Bình Minh (170 học sinh bán trú; 116 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)



33 Lường Thủy Giang Thái 15/08/2012 3A1 Bản Nôm  - Chiềng Đông 4

34 Tòng Thị Hải Hậu Thái 30/08/2012 3A1 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

35 Quàng Văn Khánh Thái 03/11/2012 3A1 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

36 Lò Thị Phương Linh Thái 12/06/2012 3A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

37 Lò Thị Uyên Linh Thái 25/05/2012 3A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

38 Cà Thị Ni Ly Thái 17/03/2012 3A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

39 Lò Thị Yến Nhi Thái 04/10/2012 3A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

40 Lò Văn Nghiệp Thái 06/12/2012 3A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

41 Cà Văn Tấn Thái 23/02/2012 3A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

42 Lò Thị Thủy Thái 22/06/2012 3A1 Bản Chăn  - Chiềng Đông 5

43 Lò Thị Thanh Bình Thái 08/05/2012 3A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

44 Quàng Văn Điệp Thái 01/12/2012 3A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

45 Lò Văn Quân Thái 18/01//2012 3A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

46 Lường Bốn Phương Thái 15/08/2012 3A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

47 Lò Huy Hoàng Thái 13/08/2012 3A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

48 Lò Thị Hạo Thái 28/03/2012 3A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

49 Lò Bảo Dương Thái 14/08/2012 3A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

50 Lò Quỳnh Như Thái 08/09/2012 3A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

51 Lò Việt Cường Thái 08/09/2012 3A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

52 Lò Thị Yến Thái 08/06//2012 3A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

53 Vàng Thị Bình An Mông 14/10/2012 3A3 Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

54 Lường Hồng Anh Thái 03/04/2012 3A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

55 Lò Mạnh Cường Thái 28/03/2012 3A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

56 Lò Thị Chi Thái 19/03/2012 3A3 Bản Phang- Chiềng  Đông 6 x

57 Quàng T. Bảo Châu Thái 21/07/2012 3A3 Bản Món - Quài Tở 17

58 Lò Tiến Duy Thái 18/01/2012 3A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

59 Lò Thị Hiền Nhi Thái 29/06/2012 3A3 Bản Xôm -Quài Tở 16

60 Lò Thị Hoài Thái 13/10/2012 3A3 Bản Lói - Quài Tở 16 x

61 Lò Văn Quang Thái 02/09/2012 3A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

62 Lò Ngọc Vấn Thái 20/12/2012 3A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

63 Hờ A Của Mông 14/3/2012 3A6 Hua Nạ - Chiềng Đông 5

64 Vàng Thị Dế Mông 24/07/2012 3A6 Hua Nạ- Chiềng Đông 4

65 Lò Thế Quyển Thái 30/08/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

66 Lò Văn Sung Thái 05/11/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

67 Lò Thị Hơn Thái 16/05/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

68 Cà Văn Thái Thái 04/03/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

69 Lò Thị Quyên Thái 22/09/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

70 Lò Văn Nghĩa Thái 09/04/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

71 Lò Ngọc Sơn Thái 17/11/2011 4A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 X

72 Hờ Thị Dợ Mông 05/10/2011 4A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 X

73 Hờ A Mạnh Mông 05/03/2011 4A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 X

74 Vàng Thị Ly Mông 22/09/2011 4A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 X

75 Mùa A Tuống Mông 07/03/2011 4A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 X

76 Vừ Thị La Mông 16/05/2011 4A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 X

77 Mùa Thị Ông Mông 21/08/2011 4A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 X

78 Lò Thị Thanh Nga Thái 02/02/2011 4A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

79 Lò Mạnh Quế Thái 20/12/2011 4A1 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

80 Lường Văn Trưởng Thái 15/11/2011 4A1 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

81 Lò Thị Ban Thái 11/12/2011 4A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

82 Cà Thị Chinh Thái 09/03/2011 4A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

83 Mùa A Dũng Mông '07/11/2011 4A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

84 Hờ A Hâng Mông 25/10/2011 4A2 Bản Hua Nạ -Chiềng Đông 11 x



85 Lò Nhân Hậu Thái 08/03/2011 4A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

86 Lò Việt Hoàng Thái 24/5/2011 4A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

87 Mùa Thị Liên Mông 10/09/2011 4A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

88 Lò Thị Linh Thái 16/10/2011 4A2 Bản Phang- Chiềng  Đông 6 x

89 Vừ Thị Mái Mông 24/07/2011 4A2 Hua Chăn-Chiềng Đông 9 x

90 Tòng Thị Phương Nhi Thái 15/4/2011 4A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

91 Cà Long Niệm Thái 01/06/2011 4A2 Bản Chăn -Chiềng Đông 5

92 Hờ A Sênh Mông 04/01/2011 4A2 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

93 Lò Thị Trang Thái 20/1/2011 4A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

94 Lò Thị Thùy Trang Thái '22/10/2011 4A2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

95 Hờ A Trỉa Mông 12/02/2011 4A2 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

96 Vừ A Tút Mông 25/07/2011 4A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

97 Hờ A Anh Mông 16/09/2011 4A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

98 Quàng Thị Lan Anh Thái 16/03/2011 4A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

99 Hờ A Chu Mông 28/09/2011 4A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

100 Lò Mạnh Cường Thái 19/11/2011 4A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

101 Cà Thị Diệp Thái 22/07/2011 4A3 Bản Chăn- Chiềng Đông 5

102 Lò Nhật Huy Thái 22/12/2011 4A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6

103 Lò Văn Khanh Thái 20/06/2011 4A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

104 Vừ A Nam Mông 25/11/2011 4A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

105 Lò Văn Phương Thái 31/10/2011 4A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

106 Lường Văn Quyền Thái 27/02/2011 4A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

107 Hờ A Sơn Mông 23/12/2011 4A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

108 Vừ Thị Súa Mông 12/06/2011 4A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

109 Hờ Thị Tình Mông 01/01/2011 4A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

110 Lò Văn Tư Thái 01/07/2011 4A3 Bản Chăn- Chiềng Đông 5

111 Quàng Tuấn Anh Thái 01/11/2010 5A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

112 Lò Thị Hồng Thắm Thái 11/11/2010 5A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

113 Lò Văn Ninh Thái 14/07/2010 5A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

114 Lò Văn Vũ Thái 23/08/2010 5A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

115 Lò Thanh Tùng Thái 02/12/2010 5A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

116 Cà Trung Đoàn Thái 26/03/2010 5A1 Bản Phang - Chiềng Đông 6

117 Hờ A Cao Thái 08/04/2010 5A1  Bản Hua Nạ - Chiềng  Đông 11 x

118 Hờ Thị Dạ Thái 05/02/2010 5A1  Bản Hua Nạ - Chiềng  Đông 11 x

119 Hờ Thị Mai Hoa Thái 28/10/2010 5A1  Bản Hua Nạ - Chiềng  Đông 11 x

120 Mùa A Chá Thái 18/09/2010 5A1  Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

121 Mùa A Chị Thái 27/12/2010 5A1  Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

122 Vừ Thị Pạ Thái 05/05/2010 5A1  Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

123 Cà Thị Dận Thái 24/01/2010 5A1 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

124 Lường Thị Lan Thái 09/06/2010 5A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

125 Lò Thị Mai Thái 28/03/2010 5A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

126 Lò Văn Nghiên Thái 08/10/2010 5A1 Bản Xôm - Quài Tở 16

127 Quàng Thị Bảo Thi Thái 04/05/2010 5A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

128 Lò Thị Quỳnh THái 20/01/2010 5A1 Bản Xôm - Quài Tở 16

129 Lầu A Câu Mông 30/10/2010 5a2 Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

130 Mùa Thị Cút Mông 21/12/2010 5a2 Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

131 Lò Văn Đạt Thái 25/11/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

132 Lò Thị Hà Thái 04/04/2010 5a2 Bản Chăn - Chiềng  Đông 5

133 Lò Thanh  Hải Thái 20/08/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

134 Lường Minh Hoàng Thái 22/02/2010 5a2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

135 Cà Thị Lan Hương Thái 20/10/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

136 Lường Thị Nga Thái 25/03/2010 5a2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4



137 Lò Thị Ngân Thái 13/02/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

138 Lò Thị Nhi Thái 08/12/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

139 Sùng A Nhìa Mông 15/09/2010 5a2 Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

140 Lò Văn Phúc Thái 05/01/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

141 Lò Thị Phượng Thái 12/03/2010 5a2 Bản Cong- Quài Cang 17 x

142 Hờ A Say Mông 19/04/2010 5a2 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

143 Vàng A Sơn Mông 24/08/2010 5a2 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

144 Lường Văn Tài Thái 24/10/2010 5a2 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

145 Lầu Thị Tốt Mông 29/05/2010 5a2 Bản Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

146 Lò Thị Thanh Vân Thái 08/11/2010 5a2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

147 Hờ A Xay Mông 11/01/2010 5a2 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

148 Bạc Thị Xuân Thái 17/07/2010 5a2 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

149 Lường Văn Quế Thái 17/11/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

150 Cà Văn Quyết Thái 02/01/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

151 Lường Hạ Nam Thái 28/02/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

152 Lò Văn Điệp Thái 19/10/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

153 Lò Văn Quyền Thái 06/03/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

154 Lò Thị Quyên Thái 07/04/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

155 Hờ Thị Đía Mông 06/03/2010 5A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

156 Vàng Thị Sinh Mông 02/06/2010 5A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

157 Vàng A Thông Mông 03/05/2010 5A3 Hua Nạ - Chiềng Đông 11 x

158 Vàng  T Ngọc Anh Mông 24/02/2010 5A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

159 Cà Thanh Hải Thái 20/04/2010 5A3 Bản Phang - Chiềng Đông 6 x

160 Vừ A Cở Mông 12/05/2010 5A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

161 Vừ Thị Máy Mông 18/08/2010 5A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

162 Lầu A Phong Mông 13/12/2010 5A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

163 Mùa A Bai Mông 11/11/2010 5A3 Hua Chăn - Chiềng Đông 9 x

164
Lường Thị  Thanh 

Dương
Thái 12/11/2010 5A3 Bản Cọ - Quài Nưa 20

165 Lường Thị Đào Thái 15/02/2010 5A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

166 Lò Thị Dương Thái 09/11/2010 5A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 5

167 Lò Thị Ly Thái 30/10/2010 5A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

168 Lò Thị H. Nhung Thái 18/04/2010 5A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

169 Lò Văn Phương Thái 02/02/2010 5A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

170 Quàng Thị Thảo Thái 26/11/2010 5A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 4

1 Vừ A Dơ Mông 01/01/2014 1A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

2 Vừ Thị Mị Mông 12/12/2014 1A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

3 Mùa A Náng Mông 14/04/2014 1A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

4 Giàng Thị Sinh Mông 28/09/2014 1A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

5 Vàng Lệ Na Mông 15/03/2014 1A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

6 Lầu A Sang Mông 04/12/2014 1A2 Bon B - Rạng Đông 10

7 Giàng Thị Đớ Mông 07/01/2011 2A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

8 Giàng A Phúc Mông 26/6/2013 2A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

9 Lầu Thị Dung Mông 01/01/2013 2A2 Bon B - Rạng Đông 10

13 Lầu Thị Mỷ Mông 14/02/2013 2A2 Á Lềnh - Phình Sáng 12

11 Giàng Thị Nhi (B) Mông 08/02/2013 2A2 Á Lềnh - Phình Sáng 12

12 Sùng A Páo Mông 16/09/2013 2A2 Á Lềnh - Phình Sáng 12

10 Vàng A Sơn Mông 13/12/2013 2A2 Á Lềnh - Phình Sáng 12

14 Giàng Thị Bênh Mông 03/09/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

15 Vừ A Dua Mông 01/08/2020 3A1 Á Lềnh - Phình Sáng 12

16 Sùng A Bình Mông 11/07/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

6. Trường TH Phình Sáng (120 học sinh bán trú)



17 Vàng A Chu Mông 21/06/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

18 Mùa A Cu Mông 27/03/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

19 Vàng A Dần Mông 16/12/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

20 Sùng T Mỹ Duyên Mông 03/05/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

21 Hờ Thị Giang Mông 19/10/2012 3A1 Háng Chua - Phình Sáng 15

22 Giàng A Hạnh Mông 05/09/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

23 Giàng Thị Hoa Mông 20/05/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

24 Giàng Thị Hòa Mông 01/05/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

25 Vàng Minh Huệ Mông 17/11/2012 3A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

26 Mùa Thị Phương Mông 31/10/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

27 Mùa A Quy Mông 23/10/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

28 Mùa Thị Sì Mông 05/09/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

29 Giàng A Trang Mông 25/03/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

30 Lầu A Thị Mông 02/03/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

31 Mùa A Thi Mông 20/06/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

32 Giàng A Thân Mông 30/03/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

33 Vàng A Thành Mông 04/05/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

34 Mùa Thị Thúy Mông 14/07/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

35 Giàng A Vang Mông 10/10/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

36 Hảng A Mềnh Mông 01/01/2012 3A2 Đề Tâu-Mường Đun- Tủa Chùa 25

37 Vàng Nguyên Hùng Mông 07/02/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

38 Mùa A Khu Mông 04/10/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

39 Vàng Thúy Khua Mông 01/09/2012 3A3 Á Lềnh - Phình Sáng 12

40 Giàng T Quốc Kỳ Mông 24/02/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

41 Giàng A Mâm Mông 27/09/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

42 Vàng A Minh Mông 28/12/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

43 Vàng Thị Mỷ Mông 01/12/2012 3A3 Á Lềnh - Phình Sáng 12

44 Vàng Thị Nhi Mông 23/07/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

45 Sùng A Phong Mông 11/05/2012 3A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

46 Giàng Thị Ba Mông 02/03/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

47 Mùa A Chầu Mông 03/08/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

48 Thào Thị Dương Mông 02/08/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

49 Vàng A Dương Mông 06/11/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

50 Giàng A Danh Mông 07/06/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

51 Vàng A Đông Mông 04/10/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

52 Vàng Thị Hà Mông 06/07/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

53 Giàng Thị Hoa Mông 17/12/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

54 Mùa Thị Hoa Mông 05/08/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

55 Vàng Thị Hoa Mông 11/01/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

56 Sùng A Huy Mông 19/08/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

57 Hờ Thị Lay Mông 05/04/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

58 Vàng A Lù Mông 03/04/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

59 Mùa A Mạnh Mông 29/11/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

60 Vàng A Nam Mông 12/12/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

61 Hờ Thị Pàng Mông 28/06/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

62 Giàng Thị Phượng Mông 09/11/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

63 Giàng A Sái Mông 17/01/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

64 Giàng A Sơn Mông 02/09/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

65 Mùa A Thái Mông 03/08/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7



66 Vàng Phước Thịnh Mông 09/12/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

67 Vàng Thị Anh Thư Mông 22/03/2011 4A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

68 Giàng Thị Bay Mông 10/04/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

69 Mùa Thị Dân Mông 10/08/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

70 Vàng Thị Di Mông 06/07/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

71 Vàng A Dũng Mông 20/04/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

72 Hờ A Gia Mông 15/03/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

73 Giàng A Giai Mông 02/09/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

74 Giàng Thị Hằng Mông 21/10/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

75 Mùa Thị Lan Mông 03/03/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

76 Giàng Thị Lành Mông 02/03/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

78 Mùa Thị Mò Mông 03/02/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

79 Hờ Thị Mông Mông 08/01/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

80 Mùa Thị Nú Mông 16/09/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

81 Vàng A Phong Mông 07/09/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

82 Giàng Thị Say Mông 20/12/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

83 Vàng A Si Mông 23/03/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

84 Mùa Thị Thúy Mông 01/06/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

85 Vàng A Trung Mông 09/10/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

86 Giàng A Trường Mông 10/09/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

87 Vàng Thị Viễn Mông 11/01/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

88 Hờ Thị Xuân Mông 31/12/2011 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

77 Sùng Chí Mùa Mông 12/12/2010 4A3 Háng Khúa - Phình Sáng 7

89 Vừ A Của Mông 25/07/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

90 Sùng A Cường Mông 27/08/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

91 Giàng Mạnh Dần Mông 22/06/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

92 Vàng Thị Đĩa Mông 13/01/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

93 Sùng Thị Gàu Mông 16/10/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

94 Mùa Thiên Hà Mông 16/01/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

95 Sùng A Hạnh Mông 11/10/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

96 Vàng Thị Hưởng Mông 06/11/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

97 Giàng A Khai Mông 08/09/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

98 Sùng A Kỳ Mông 30/08/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

99 Giàng Thị La Mông 07/05/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

100 Mùa Thị Là Mông 05/11/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

101 Hờ A Lâng Mông 21/01/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

102 Vàng Thị Chứ Mông 23/12/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

103 Giàng A Mệnh Mông 25/10/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

104 Lầu A Sơn Mông 23/02/2010 5A1 Háng Khúa - Phình Sáng 7

105 Vàng Thị Chí Mông 14/11/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

106 Hờ A Chỉa Mông 20/05/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

107 Sùng A Chù Mông 05/08/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

108 Giàng A Chua Mông 17/04/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

109 Mùa A Cường Mông 01/10/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

110 Giàng Thị Dợ Mông 28/02/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

111 Hờ Khua Nính Mông 15/03/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

112 Sùng A Ơn Mông 02/08/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

113 Vàng Mạnh Quân Mông 30/03/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

114 Giàng Thị Sinh Mông 19/06/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7



115 Vàng A Sơn Mông 21/08/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

116 Vàng A Thặng Mông 20/08/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

117 Vàng Thị Tinh Mông 06/10/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

118 Giàng A Trường Mông 05/11/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

119 Giàng A Tùng Mông 28/12/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

120 Vàng Thị Vũ Mông 19/08/2010 5A2 Háng Khúa - Phình Sáng 7

1 Lò Thị Hà Thái 13/4/2014 1A1 Bản Cọ - Quài Nưa - Tuần Giáo 5 x

2 Lộc Thu Uyên Nùng 08/11/2014 1A3 Tráng Sơn - Văn Quan - Lạng Sơn 620 x

3 Lò Thị Linh Thái 14/02/2011 2A1 Lọng Chuông C-Na Son - Điện Biên Đông 70 x

4 Lò Thị Thu Thái 06/6/2013 2A2 Bản Cang - Quài Nưa 7 x

5 Lường Ngọc Sơn Thái 03/02/2013 2A2 Máng Báng - Tủa Chùa 40 x

6 Lò Thị Duyên Thái 04/04/2012 3A2 Bản Chăn - Quài Nưa 13 x

7 Lò Thị Khánh Thái 03/8/2010 5A1 Bản Ngúa-Quài Tở-Tuần Giáo 12 x

8 Lò Ngọc Diệp Thái 10/11/2010 5A2 Mùn Chung - Tuần Giáo 20 x

1 Giàng A Lềnh Mông 11/07/2014 1 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

2 Giàng Thị Ly Mông 03/09/2014 1 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

3 Giàng A Nu Mông 29/03/2014 1 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

4 Giàng Dung Nhi Mông 25/08/2014 1 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

5 Ly Thị Vy Mông 09/02/2013 2 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

6 Gàng A Hừ Mông 10/05/2013 2 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

7 Ly Thị Lú Mông 06/10/2013 2 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

8 Giàng Thị Trừ Mông 08/10/2013 2 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

9 Mùa A Phềnh Mông 06/06/2013 2 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

10 Giàng Thị Úa Mông 28/10/2013 2 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

11 Ly A Cử Mông 16/04/2012 3 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

12 Giàng A Chỉ Mông 03/09/2012 3 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

13 Giàng A Hồng Mông 12/04/2012 3 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

14 Mùa A Phong Mông 08/07/2011 3 Huổi Nôm - Mường Khong 8 x

15 Ly A Sủ Mông 05/02/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

16 Ly A Chống Mông 24/10/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

17 Ly A Hạnh Mông 29/02/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

18 Ly A Phía Mông 15/05/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

19 Ly A Sóc Mông 06/11/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

20 Ly A Chính Mông 20/12/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

21 Ly Thị Bít Mông 23/06/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

22 Ly A Hồng Mông 07/01/2011 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

23 Ly Thị Hoa Mông 08/05/2011 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

24 Ly Thị Dạ Mông 15/01/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

25 Ly Thị Sơ Mông 18/12/2012 3A1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

26 Ly Thị Bay Mông 07/08/2011 4a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

27 Giàng A Hạnh Mông 26/02/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

28 Thào A Dia Mông 12/08/2011 4a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

29 Giàng A Danh Mông 01/02/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

30 Ly A Mạnh Mông 12/02/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

31 Thào Thị Lu Mông 21/07/2011 4a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

32 Ly A Tềnh Mông 07/04/2011 4a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

33 Ly Thị Nhung Mông 29/11/2011 4a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

34 Ly Thị Nốp Mông 21/02/2011 4a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

35 Ly A Nổ Mông 22/02/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

8. Trường TH Khong Hin (82 học sinh bán trú; 82 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)

7. Trường TH Số 2 Quài Cang ( 08 học sinh bán trú; 08 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)



36 Giàng Thị Xuân Mông 11/11/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

37 Cứ A Say Mông 11/09/2009 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

38 Ly Thị Cống Mông 02/08/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

39 Ly Thị Dông Mông 09/10/2011 4a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

40 Sùng A Tinh Mông 23/10/2011 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

41 Giàng Thị Sung Mông 26/06/2011 4a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

42 Ly Thị Xía Mông 13/03/2011 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

43 Ly A Dỉ Mông 27/10/2010 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

44 Giàng A Do Mông 14/08/2011 4a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

45 Ly Thị Hoa Mông 11/04/2011 4a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

46 Ly Thị Ia Mông 16/06/2011 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

47 Ly A Chí Mông 29/04/2011 4a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

48 Cứ A Đông Mông 20/02/2011 4a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

49 Ly Thị Nà Mông 11/10/2011 4a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

50 Ly A Sàng Mông 26/11/2009 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

51 Ly A Nô Mông 06/02/2011 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

52 Ly Thị Đua Mông 15/03/2011 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

53 Ly Thị Nhiệm Mông 09/03/2011 4a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

54 Ly Thị Úa Mông 24/06/2009 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

55 Giàng A Bình Mông 14/04/2010 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

56 Ly Thị Ly Mông 10/06/2010 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

57 Ly A Phong Mông 13/12/2010 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

58 Giàng Thị Xua Mông 20/06/2010 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 20 x

59 Ly A Mông Mông 14/09/2010 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 20 x

60 Ly A Nọi Mông 25/11/2010 5a1 Huổi Nôm - Mường Khong 20 x

61 Lò Văn Lương Thái 10/05/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

62 Quàng Thị Nghiệp Thái 27/07/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

63 Cà Thị Thêm Thái 20/06/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

64 Lò Thị Yến Thái 23/06/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

65 Lò Văn Linh Thái 29/01/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

66 Lường Văn Đạt Thái 15/09/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

67 Quàng Thị Hà Thái 16/10/2010 5a1 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

68 Ly Thị Máy Mông 18/10/2010 5a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

69 Ly A Nụ Mông 03/07/2009 5a1 Hua Sát - Mường Khong 20 x

70 Ly Thị Ky Mông 18/07/2010 5a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

71 Ly A Xỉ Mông 03/01/2010 5a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

72 Mùa A Dơ Mông 26/01/2010 5a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

73 Lầu Thị Nhung Mông 19/06/2010 5a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

74 Ly A Cải Mông 06/05/2010 5a2 Huổi Nôm - Mường Khong 16 x

75 Quàng Văn Quân Thái 05/08/2010 5a2 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

76 Bạc Thị Lan Thái 15/08/2010 5a2 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

77 Lò Thị Tiến Thái 23/10/2010 5a2 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

78 Cà Thị Học Thái 01/03/2010 5a2 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

79 Lò Thị Ngọc Thái 10/10/2010 5a2 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

80 Ngô Văn Sinh Thái 15/04/2010 5a2 Phiêng Hin - Mường Khong 10 x

81 Sùng Thị Bấu Mông 16/06/2010 5a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

82 Thào Thị Vế Mông 11/012010 5a2 Hua Sát - Mường Khong 20 x

1 Mùa Thị Chua Mông 20/03/2014 1A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

2 Giàng A Dũng Mông 25/09/2014 1A1 Thẳm Xả - Mường Thín 7

3 Sùng Thị Ly Mông 31/03/2014 1A1 Thẳm Xả - Mường Thín 9

4 Hờ A Sảng Mông 13/03/2014 1A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

9. Trường TH Mường Thín (81 học sinh bán trú)



5 Mùa Thị Sống Mông 28/10/2014 1A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

6 Giàng Thị Đua Mông 15/05/2013 2A1 Đông Liếng- Mường Thín 7

7 Giàng A Nùng Mông 02/06/2013 2A1 Đông Liếng- Mường Thín 7

8 Hờ Thị Dai Mông 12/01/2013 2A1 Đông Liếng- Mường Thín 7

9 Giàng Hồng Sơn Mông 20/01/2013 2A1 Thẳm Xả- Mường Thín 9

10 Vừ A Huy Mông 28/03/2013 2A1  Thẳm Xả- Mường Thín 9

11 Giàng Thị Húa Mông 19/02/2013 2A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

12 Giàng Thị Nhi Mông 06/10/2013 2A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

13 Vừ Thị Nhung Mông 23/11/2013 2A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

14 Hờ A Thành Mông 26/12/2013 2A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

15 Mùa A Công Mông 7/28/2012 3A1 Bản Đông Liếng - Mường Thín 7

16 Giàng Thị Đớ Mông 3/27/2012 3A1 Bản Đông Liếng - Mường Thín 7

17 Mùa Thị Phi Mông 8/28/2012 3A1 Bản Đông Liếng- Mường Thín 7

18 Giàng Thị Di Mông 7/16/2012 3A1 Bản Thẳm Xả - Mường Thín 9

19 Vừ A Sơn Mông 6/22/2012 3A1 Bản Thẳm Xả - Mường Thín 9

20 Mùa A Ký Mông 9/20/2012 3A1 BảnĐông  Liếng - Mường Thín 7

21 Quàng Thị Yến Chi Thái 2/24/2012 3A1 Bản Đông Thấp- Mường Thín 9

22 Cà Thị Linh Thái 10/6/2012 3A1 Bản Đông Thấp- Mường Thín 9

23 Cà Thị Nhất Quỳnh Thái 8/1/2012 3A1 Bản Đông Thấp - Mường Thín 9

24 Cà Thị Ngọc Thanh Thái 10/29/2012 3A1 Bản Đông Liếng - Mường Thín 7

25 Cà Thị Uyên Thái 5/2/2012 3A1 Bản Đông Thấp - Mường Thín 9

26 Quàng Thị Nhi Thái 2/1/2012 3A1 Bản Đông Liếng - Mường Thín 7

27 Mùa Thị Bai Mông 01/10/2012 3A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

28 Quàng Văn Cường Thái 14/03/2012 3A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

29 Mùa Thị Ca Dua Mông 24/09/2012 3A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

30 Lò Đức Hải Thái 03/05/2012 3A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

31 Giàng Thị Lan Mông 03/08/2012 3A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

32 Giàng A Long Mông 22/08/2012 3A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

33 Cà Thị Nhi Thái 01/07/2012 3A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

34 Mùa Thị Pàng Mông 26/06/2012 3A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

35 Cà Hải Quân Thái 31/03/2012 3A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

36 Quàng Thị Lệ Quyên Thái 25/07/2012 3A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

37 Hờ A Thắng Mông 07/07/2012 3A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

38 Cà Văn Thuận Thái 15/06/2012 3A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

39 Hờ A Vinh Mông 15/09/2012 3A2 Đông Liếng - Mường Thín 7

40 Giàng A Xuân Mông 16/05/2011 3A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

41 Hờ A Năm Mông 29/11/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

42 Mùa Thị Cú Mông 24/01/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

43 Mùa Thị Dông Mông 08/06/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

44 Cà Thị Lai Thái 24/10/2011 4A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

45 Mùa Thị Pà Mông 08/09/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

46 Giàng Thị Sanh Mông 29/05/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

47 Mùa Thị Suấn Mông 19/12/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

48 Mùa Thị Vênh Mông 10/03/2011 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

49 Giàng A Tùng Mông 04/10/2008 4A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

50 Giàng Thị Bấu Mông 08/07/2011 4A2 Bản Liếng- Mường Thín 7

51 Mùa A Cua Mông 06/08/2011 4A2 Bản Đông Cao - Mường Thín 8

52 Lò Thị Hằng Thái 08/02/2011 4A2 Bản Đông Thấp - Mường Thín 9

53 Mùa A Lữ Mông 20/03/2011 4A2 Bản Đông Cao - Mường Thín 8

54 Mùa A Phểnh Mông 28/01/2011 4A2 Bản Đông Cao - Mường Thín 8

55 Lò Thị Sinh Thái 24/02/2011 4A2 Bản Đông Thấp - Mường Thín 9



56 Giàng  A Thăng Mông 17/10/2011 4A2 Bản Thẩm Xả -Mường Thín 9

57 Giàng A Bi Mông 06/02/2011 4A3 Đông Liếng- Mường Thín 7

58 Lò Thị Duyên Thái 18/10/2011 4A3 Đông Thấp- Mường Thín 9

59 Giàng Thị Đấu Mông 16/12/2011 4A3 Đông Liếng- Mường Thín 7

60 Mùa Thị Húa Mông 08/09/2011 4A3 Đông Liếng- Mường Thín 7

61 Giàng A Minh Mông 06/04/2011 4A3 Đông Liếng- Mường Thín 7

62 Bạc Cầm Quang Thái 14/04/2011 4A3 Đông Thấp- Mường Thín 9

63 Mùa A Thái Mông 21/05/2011 4A3 Đông Liếng- Mường Thín 7

64 Lò Thị Tiện Thái 30/08/2011 4A3 Đông Thấp- Mường Thín 9

65 Mùa A Long Mông 11/08/2011 4A3 Đông Liếng- Mường Thín 7

66 Mùa A Anh Mông 26/05/2010 5A1 Đông Cao  - Mường Thín 8

67 Mùa A Ba Mông 14/09/2010 5A1 Đông Cao - Mường Thín 8

68 Lò Thị Mai Chi Thái 21/06/2010 5A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

69 Bạc Thị Hà Thái 23/03/2010 5A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

70 Mùa Thị Lớ Mông 13/12/2010 5A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

71 Cà Văn Mạnh Thái 12/11/2010 5A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

72 Mùa A Minh Mông 26/09/2010 5A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

73 Mùa A Phông Mông 03/03/2010 5A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

74 Giàng A Tú Mông 29/10/2010 5A1 Thẳm Xả - Mường Thín 9

75 Giàng A Ba Mông 28/10/2010 5A2 Bản Liếng - Xã Mường Thín 7

76 Giàng Thị Sy Mông 01/03/2010 5A2 Bản Liếng - Xã Mường Thín 7

77 Hờ  A Mông    Mông 12/08/2010 5A2 Bản Liếng - Xã Mường Thín 7

78 Mùa A Chia Mông 06/09/2010 5A2 Đông Cao - Xã Mường Thín 9

79 Lò Thị Ngọc Lan Thái 28/05/2010 5A2 Đông Thấp - Xã Mường Thín 9

80 Mùa Thị Mây   Mông 13/11/2010 5A2 Đông Cao - Xã Mường Thín 8

81 Mùa A Phông Mông 26/08/2010 5A2 Đông Cao - Xã Mường Thín 8

1 Vì Thị Ngọc Diễm Thái 27/04/2014 1A3 Mường Đun - Tủa Chùa 70

2 Vàng Thị chi Mông 11/07/2014 1A4 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

3 Vàng Lồng Sự Mông 15/09/2014 1A4 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

4 Cà Thị Thanh Mai Thái 01/05/2013 2A1 Rạng Đông - Tuần Giáo 25

5 Lò Thị Hương Thái 12/11/2013 2A4 Bản Cá - Quài Cang 8

6 Lường Thị Kim Nga Thái 23/03/2013 2A4 Bản Pa Sát - Chiềng Sinh 17

7 Lường Thị Kim Nguyệt Mông 23/03/2013 2A4 Bản Pa Sát - Chiềng Sinh 17

8 Vàng Thị Thanh Thủy Mông 17/01/2013 2A4 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

9 Vàng A Chua Mông 08/02/2013 2A5 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

10 Lò Văn Hải Thái 27/11/2013 2A5 Bản Sảo - Quài Cang 7

11 Lò Thị Thanh Liên K.Mú 27/11/2013 2A5 Bản Hua Ca - Quài Tở 5

12 Lò Văn Thân K.Mú 08/03/2013 2A5 Bản Hua Ca - Quài Tở 5

13 Lò Minh Chí K mú 12/12/2012 3A4 Bản Hua Ca Quài Tở 4

14 Lường Hà Linh Thái 18/01/2020 3A4 Xã Chiềng Sinh - Tuần Giáo 17

15 Vàng Thái Phong Mông 05/07/2012 3A4 Thẩm Pao Quài Tở 6

16 Quàng Thị Phận Thái 22/05/2012 3A5 Mường É - Thuận Châu -  Sơn La 55

17 Vàng T Bích Xuân Mông 09/12/2012 3A5 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

18 Lường Thị Phương Linh Thái 14/02/2011 4A2 Quài Nưa - Tuần Giáo 11

19 Lò Thị Lan Anh Thái 14/02/2011 4A2 Huổi Sâu - Pa Tần - Nậm Pồ 200

20 Lò Thị Thoa K.Mú 10/04/2011 4A3 Bản Sảo - Quài Cang 8

21 Lò Văn Thoan K.Mú 01/03/2011 4A3 Bản Hua Ca - Quài Tở 5

22 Quàng Văn Niệm Thái 26/02/2011 4A3 Mường É - Thuận Châu -  Sơn La 55

23 Vàng Thí Dúa Mông 26/12/2011 4A3 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 7

10. Trường TH Quài Tở ( 32 học sinh bán trú)



24 Vàng Trường Sơn Mông 29/07/2011 4A3 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 7

25 Lò Thị Thiết Thái 04/04/2010 5A1 Xuân Lao-  Mường Ẳng 27

26 Lò Huy Hiệp Thái 01/05/2010 5A2 Huổi Só - Tủa Chùa 70

27 Lò Thị Thư K.Mú 11/06/2010 5A3 Bản Hua Ca - Quài Tở 5

28 Vàng A   Của Mông 29/05/2010 5A3 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

29 Lầu A Dếnh Mông 24/10/2010 5A3 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

30 Lò Văn Khiêm K.Mú 08/11/2010 5A3 Bản Hua Ca - Quài Tở 4

31 Lầu A Đông Mông 16/06/2010 5A4 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 6

32 Lò Thị Hoài Linh Thái 18/12/2010 5A4 Bản Hua Ca - Quài Tở 4

1 Giàng A Súa Hmông 07/03/2014 1A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7 x

2 Lò Thị Tâm Như Thái 10/01/2014 1A1 Nà Lống - Nà Tấu 50 x

3 Lầu Thị Mĩ Dợ Hmông 20/08/2014 1A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

4 Ly Thị Hoa Hmông 25/05/2014 1A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

5 Lầu Thị Đớ Hmông 17/03/2013 2A1 Tênh Lá- Pú Nhung 7 x

6 Sùng Trường Giang Hmông 24/10/2013 2A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

7 Lầu A Thái Hmông 03/05/2013 2A1 Tênh Lá- Pú Nhung 7

8 Ly A Anh Hmông 01/12/2012 3A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7 x

9 Lầu Thị Minh Châu Hmông 03/10/2012 3A1 Phổng Lái - Thuận Châu 45

10 Vừ A Dia Hmông 01/05/2009 3A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

11 Ly Thị Kim Hồng Hmông 10/06/2012 3A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

12 Hảng A Nu Hmông 14/11/2011 3A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

13 Giàng Thị Phương Hmông 30/12/2012 3A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7 x

14 Mùa Thu Trang Hmông 01/07/2012 3A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 20

15 Ly Thị Thu Trăng Hmông 20/06/2012 3A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

16 Vừ Anh Tuấn Hmông 30/10/2012 3A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

17 Vàng Mạnh Tuấn Hmông 21/03/2012 3A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

18 Lầu Thị Mỹ Vân Hmông 09/04/2012 3A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

19 Vừ Thị Vi Hmông 18/01/2012 3A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

20 Ly A Viện Hmông 26/06/2012 3A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

21 Vừ Anh Đức HMông 27/08/2012 3A2 Trung Dình - Pú nhung 10

22 Lầu Duy Khang HMông 18/05/2012 3A2 Chua Lú - Pú nhung 8 x

23 Vàng A Đạp HMông 25/08/2012 3A2 Háng Khúa - Phình Sáng 17

24 Ly Thị Mai  Thị Xuân HMông 13/02/2012 3A2 Trung Dình - Pú nhung 10

25 Vàng mạnh Cường HMông 09/07/2012 3A2 Chua Lú - Pú nhung 8

26 Vàng Thị Bây HMông 16/05/2012 3A2 Chua Lú - Pú nhung 8

27 Lầu Thị Mỷ HMông 06/02/2012 3A2 Tênh Lá - Pú nhung 7

28 Ly A Dình Hmông 13/09/2020 3A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

29 Ly Ngọc Hà Hmông 06/01/2012 3A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

30 Vừ Thị Mai Nhi Hmông 25/05/2012 3A3 Trung Dình - Pú Nhung 10

31 Ly Thị Thái Hmông 24/03/2012 3A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

32 Vừ A Viện Hmông 27/09/2012 3A3 Trung Dình - Pú Nhung 10

33 Vàng Chung Viện Hmông 12/07/2012 3A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

34 Ly Thị Xuân Hmông 06/01/2012 3A3 Tênh Lá - Pú Nhung 7

35 Giàng Thị Dia Hmông 20/10/2011 4A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

36 Lầu Thành Dương Hmông 23/07/2011 4A1 Trung Dình - Pú Nhung 10 x

37 Vừ A Hồng Hmông 02/09/2011 4A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

38 Giàng Thị Kía Hmông 17/11/2011 4A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

39 Ly Thị Lầu Hmông 18/01/2011 4A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

40 Vàng A Khá Hmông 28/11/2011 4A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

41 Lò Ngọc Ánh Khuê Thái 06/12/2011 4A1 Co Sáng - Quài Nưa 8 x

11. Trường TH Pú Nhung (81 học sinh bán trú; 20 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)



42 Lý Thái Nguyên Hmông 22/07/2011 4A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

43 Ly Thị Thơ Hmông 07/12/2011 4A1 Chua Lú - Pú Nhung 8 x

44 Vừ Thị Thu Thủy Hmông 01/11/2011 4A1 Trung Dình - Pú Nhung 10 x

45 Ly A Dũng Hmông 04/11/2011 4A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

46 Lầu Duy Khánh Hmông 17/01/2011 4A2 Chua Lú- Pú Nhung 8 x

47 Giàng Thị Má Hmông 08/12/2011 4A2 Tênh Lá- Pú Nhung 7

48 Lầu Bặc Minh Hmông 11/12/2011 4A2 Trung Dình- Pú Nhung 10 x

49 Ly Công Thành Hmông 22/4/2011 4A2 Chua Lú- Pú Nhung 8 x

50 Vàng Thanh Trường Hmông 22/12/2011 4A2 Chua Lú- Pú Nhung 8

51 Vừ A Đại Hmông 05/06/2011 4A2 Trung Dình- Pú Nhung 10

52 Lầu A Tiến Hmông 05/05/2011 4A2 Trung Dình- Pú Nhung 10

53 Mùa A Dình Hmông 06/03/2011 4A2 Huổi cáy - Mùn Chung 25

54 Lầu A Dũng Hmông 20/07/2009 4A3  Tênh Lá - Pú Nhung 7

55 Vừ Thị Hạnh Hmông 14/07/2011 4A3 Trung Dình - Pú Nhung 10

56 Lý T.Thanh Huyền Hmông 06/07/2011 4A3  Tênh Lá - Pú Nhung 7

57 Thào Mạnh Long Hmông 22/02/2011 4A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

58 Lầu Thị M.Phương Hmông 26/09/2011 4A3 Trung Dình - Pú Nhung 10

59 Vàng Quyết Tiến Hmông 26/03/2011 4A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

60 Vừ A Tiến Hmông 18/02/2011 4A3 Trung Dình - Pú Nhung 10

61 Lý Thiên Trường Hmông 17/12/2011 4A3 Chua Lú - Pú Nhung 8 x

62 Lý Anh Việt Hmông 10/09/2011 4A3 Chua Lú - Pú Nhung 8

63 Vừ A Tú     Hmông 09/09/2011 4A3 Trung Dình - Pú Nhung 10

64 Vàng A Chá Hmông 20/07/2010 5A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

65 Lầu Thị Cử Hmông 10/08/2010 5A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7 x

66 Ly Thị Thảo Dung Hmông 18/09/2010 5A1 Chua Lú - Pú Nhung 8 x

67 Lầu Duy Trung Hmông 18/02/2010 5A1 Chua Lú - Pú Nhung 8 x

68 Lầu A Thanh Hmông 27/05/2010 5A1 Trung Dình - Pú Nhung 10 x

69 Thào A Lâu Hmông 18/04/2010 5A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

70 Giàng Thị Mai Hmông 19/05/2010 5A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

71 Ly Thị Dương Hmông 28/12/2010 5A1 Tênh Lá - Pú Nhung 7

72 Vừ Thị Dương Hmông 30/06/2010 5A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

73 Lầu A Chung Hmông 21/08/2009 5A2 Trung Dình - Pú Nhung 10

74 Lầu Thị Chứ Hmông 25/11/2010 5A2 Tênh Lá - Pú Nhung 7

75 Ly A Dế Hmông 05/07/2010 5A2 Chu Lú - Pú Nhung 8

76 Ly Thanh Hải Hmông 24/11/2010 5A2 Chu Lú - Pú Nhung 8

77 Thào Thị Hoa Hmông 24/03/2010 5A2 Chu Lú - Pú Nhung 8 x

78 Lầu Thị Mỹ Kim Hmông 06/09/2010 5A2 Tênh Lá - Pú Nhung 7

79 Vừ Thị Kim Phượng Hmông 05/11/2010 5A2 Trung Dình - Pú Nhung 10

80 Lầu Thị Sinh Hmông 24/01/2010 5A2 Trung Dình - Pú Nhung 10

81 Vừ Thị Xuân Hmông 04/08/2010 5A2 Chu Lú - Pú Nhung 8 x

1 Tòng Mạnh Quân 2A1 14/01/2013 Thái Mường Lạn- Mường Ẳng 45 x

2 Tòng Bảo Khánh 3A1 19/01/2012 Thái Bản Hới Nọ - Quài Tở 20 x

3 Lò Thị Minh Trâm 3A1 14/12/2012 Thái Bản Bó- Quài Nưa 9 x

4 Lò Cao Cường 3A2 30/10/2012 Thái Bản Cản – Quài Cang 10 x

5 Lường Văn Hưng 4A 21/03/2011 Thái Bản Cọ - Quài Nưa 6 x

6 Lò Thị Ngọc Oanh 5A2 16/05/2010 Thái Bản Kệt – Quài Cang 13 x

7 Hoàng Anh Diệp 5A2 13/01/2010 Thái Bản Xe Ngoài- xã Chiềng Ơn Quỳnh Nhai – Sơn La 50 x

1 Quàng Văn Mạnh Thái 22/12/2010 5A1 Bản Yên - Mường Thín 20

12. Trường TH Số 2 Quài Nưa (7 học sinh bán trú; 7 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)

13. Trường TH Xuân Ban (26 học sinh bán trú)



2 Tòng Mạnh Thắng Thái 04/08/2010 5A1 Co Muông - Quài Nưa 20

3 Bạc Cầm Mạnh Thái 05/06/2010 5A2 Bình Minh - Chiềng Đông 13

4 Lường Thị Bích Hồng Thái 01/12/2010 5A2 Nậm Lịch - M. Ảng 36

5 Lò Thị Linh Thái 01/01/2011 4A1 Xuân Lao - Mường Ẳng 35

6 Lò Thị Minh Tuyết Thái 07/03/2011 4A1 Tân Minh - Đà Bắc - Hòa Bình 326

7 Lường Nhã Uyên Thái 04/08/2011 4A1 Quảng Lâm - Mường Nhé 227

8 Lò Văn Sơn Thái 02/03/2011 4A2 Bản Phủ - Quài Cang 7

9 Quàng Khánh Phương Thái 21/12/2012 3A1 Bản Yên - Mường Thín 20

10 Lò Văn Quân Thái 29/05/2012 3A1 Bình Minh - Chiềng Đông 13

11 Quàng Thị Danh Thái 13/03/2012 3A1 Nậm Lịch - M. Ảng 36

12 Quàng Văn Diện Thái 29/6/2012 3A1 Ẳng Tở - Mường Ẳng 32

13 Lường Khánh Duy Thái 01/01/2012 3A1 Co En - Mùn Chung 29

14 Điêu Thị Linh Lan Thái 08/12/2012 3A1 Nậm Nèn - Mường Chà 53

15 Quàng Huy Hoàng Thái 15/11/2012 3A2 Ẳng Tở - Mường Ẳng 38

16 Quàng Thị Lệ Băng Thái 19/11/2012 3A2 Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai - SL 69

17 Lường Thị Ngọc Vân Thái 25/04/2013 2A1 Nặm Lịch - Mường Ẳng 55

18 Quàng Xuân Tiến Thái 20/10/2013 2A1 Nặm Lịch - Mường Ẳng 36

19 Tòng Đức Tuyền Thái 07/02/2013 2A1 Co Muông - Quài Nưa 20

20 Giàng Tuấn Anh Mông 14/04/2013 2A2 Sùng Phài - Tam Đường - LC 235

21 Quàng Minh Khôi Thái 19/12/2014 1A1 Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai - SL 69,7

22 Điêu Hải Đăng Thái 12/12/2014 1A1 Nậm Nèn - Mường Chà 60

23 Quàng Thị Kim Như Thái 19/09/2014 1A1 Ẳng Tở - Mường Ẳng 35

24 Lường Văn Hiệu Thái 24/06/2014 1A1 Bản Cuông - Quài Cang 7,3

25 Quàng Thị Như Quỳnh Thái 13/01/2014 1A1 Bản Cong(Xoải)- Quài Cang 8,8

26 Quàng Thị Ngọc Diễm Thái '05/10/2014 1A2 Bản Cang - Quài Nưa 10

1 Cà Minh Khang Thái 06/10/2014 1A2 Bản Sản - Quài Tở 5

2 Cà Minh Khôi Thái 10/11/2014 1A3 Bản Sản - Quài Tở 5

3 Tòng Duy An Thái 15/09/2014 1A3 Bản Xôm - Quài Tở 5

4 Tòng Thị Minh Lan Thái 09/04/2014 1A3 Huổi Tráng - Tủa Thàng - Tủa Chùa 65

5 Lò Anh Tuấn Thái 01/11/2013 2A1 Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chàu 65

6 Quàng Thị Minh Hồng Thái 18/09/2013 2A1 Bản Thăm Pa - Xã Pa Ủ -M Tè 140

7 Lê Quốc Huy Thái 04/03/2013 2A1 Xã Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 38

8 Lò Thị Khánh Vi Thái 04/03/2013 2A2 Xã Nà Sáy - Tuần Giáo 14

9 Cà Thị Huyền Thái 01/09/2013 2A2 Háng Á  - Rạng Đông 40

10 Lường Nhật Huy Thái 07/05/2012 3A1 Xã Nà Nhạn - Điện Biên 85

11 Lò Hồng Liên Thái 22/02/2012 3A1 Đội 4 Xã Mường Báng - Tủa Chùa 50

12 Lò Hồng Minh Thái 22/02/2012 3A1 Đội 4 Xã Mường Báng - Tủa Chùa 50

13 Mai Đức Long Thái 28/02/2012 3A1 Bản Pa Xa Lào - Xã Pa Thơm - ĐB 115

14 Lường Thị Huyền Trang Thái 30/09/2012 3A1 Xã Quài Nưa - Tuần Giáo 9

15 Lò Thị Trang Thái 30/04/2012 3A2 Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo 5

16 Lò Việt Anh Thái 28/04/2012 3A2 Xã Chiềng Sinh - Tuần Giáo 10

17 Lò Quang Huy Thái 12/03/2012 3A3 Xã Mùn Chung - Tuần Giáo 25

18 Lò Thị Quỳnh Trang Thái 27/11/2012 3A3 Mường Báng - Tủa Chùa 40

19 Quàng Thị Diễm Thái 28/05/2012 3A4 Mường Đun - Tủa Chùa 50

20 Cà Hoàng Anh Thái 30/08/2011 4A1 Bản Pom Ban - Quài Tở 9

21 Lường Thị Hạnh Thái 10/03/2011 4A1 Mường Thín - Tuần Giáo 20

22 Quàng Thị Quỳnh Như Thái 06/02/2011 4A2 Bản Vánh 3 - Chiềng Đông 14

23 Lò Viết Quang Thái 08/01/2011 4A2 Háng Á  - Rạng Đông 40

24 Tòng Thị Minh Phương Thái 25/04/2011 4A3 Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chàu 65

25 Bạc Cầm Thiện Thái 05/10/2010 5A1 Bản Piêng Hoa - Phình Sáng 40

26 Lường Văn Tuấn Thái 21/02/2010 5A1 Co Sáng - Quài Nưa 15

27 Lò Văn Quyết Thái 16/06/2010 5A1 Quài Nưa - Tuần Giáo 7

14. Trường TH  Quài Cang (31 học sinh bán trú)



28 Lò Thúy Nga Thái 17/11/2010 5A1 Bản Hón - Mường Ẳng 35

29 Quàng Mạnh Đức Thái 26/05/2010 5A2 Bản Thăm Pa - Xã Pa Ủ -M Tè 140

30 Lò Quốc Hiệp Thái 12/12/2010 5A2 Pú Nhi - Điện Biên Đông 133

31 Quàng Thị Bình Thái 24/06/2010 5A3 Mường É - Thuận Châu - Sơn La 40

1 Lò Quang Dũng Thái 12/02/2013 2A1 Bản Huổi Sáy - Nà Sáy 7

2 Lò Nhật Huy Thái 25/05/2012 3A1 Bản Cha Nọ - Mường Ảng 20

3 Lò Mỹ Vân Thái 22/03/2012 3A1 Bản Tú Nang - Yên Châu - S.La 40

4 Lường Thị Thanh Uyên Thái 25/02/2012 3A2 Bản Hồng Sọt - Búng Lao 13

5 Cà Văn Tuấn Thái 18/06/2011 4A1 Bản Đông Thấp - M.Thín 12

6 Bùi Thị Nga Thái 16/03/2011 4A1 Bản Đề chia B - Pú Nhung 20

7 Lường Việt Nguyên Thái 22/01/2011 4A1 Bản Cọ - Quài Nưa 16

1 Lò Thị Thùy An Thái 12/08/2013 2A1 Bản Sái Trong - Quài Cang 12

2 Bạc Cầm Vũ Thái 29/09/2012 2A1 Bản Háng Á - Rạng Đông 50

3 Lường Thị Hà Vy Thái 05/08/2013 2A1 Bản Co Có - Ảng Tở 35

4 Lò Thị Thanh Nguyệt Thái 18/06/2013 2A1 Vánh 3 - Chiềng Đong 7

5 Lường Thị Minh Hằng Thái 11/11/2016 2A1 Bản Kệt - Quài Cang 12

6 Tòng Anh Huy Thái 09/10/2012 3A1 Bản Hới - Quài Tở 20

7 Lò Phong Quyền Thái 29/08/2012 2A1 Bản Lao - Xuân Lao 27

8 Lường Việt Khánh Thái 26/04/2011 4A1 Bản Co Hón - Quài Tở 15

9 Lò Văn Hùng Thái 31/01/2011 4A1 Sông Mã - Sơn La 90

10 Quàng Văn Duy Thái 22/04/2010 5A1 Bản Cong - Quài Cang 14

1 Lường Duy Hiếu Kháng 12/06/2014 1A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

2 Lường Thị Kim Oanh Kháng 13/10/2014 1A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

3 Cà Thị Nhi Kháng 08/06/2014 1A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

4 Lò Văn Quý Kháng 30/05/2014 1A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

5 Lò Khánh Toàn Kháng 06/06/2014 1A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

6 Lò Văn Đại Kháng 12/09/2014 1A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

7 Lò Minh Tuấn Kháng 19/03/2014 1A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

8 Giàng A Anh Mông 22/12/2013 2A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

9 Giàng A Hải Mông 15/03/2013 2A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

10 Ly A Bằng Mông 05/01/2013 2A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

11 Giàng A Nếnh Mông 05/03/2013 2A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

12 Vàng Thị Phương Mông 04/11/2013 2A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

13 Lò Thị Hồng Kháng 24/05/2013 2A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

14 Lò Văn Hiếu Kháng 15/05/2013 2A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

15 Lường Thị Bảo Linh Kháng 30/10/2013 2A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

16 Giàng A Tủa Mông 08/04/2012 3A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

17 Giàng A Trường Mông 26/12/2012 3A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

18 Vừ Thị Dông Mông 15/03/2012 3A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

19 Vàng A Dơ Mông 25/05/2012 3A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

20 Mùa A Minh Mông 18/08/2012 3A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

21 Vàng Thị Nếnh Mông 28/10/2012 3A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

22 Lò Thị Hồng Lê Thái 22/07/2012 3A1 xã Ma Quai - Sìn Hồ 200 x

23 Lường Trọng Nghĩa Kháng 23/07/2012 3A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

24 Lường Văn Yên Kháng 09/12/2012 3A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

25 Giàng Thị Chi Mông 03/04/2011 4A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

15. Trường TH Chiềng Sinh (07 học sinh bán trú)

16. Trường TH Ban Mai (10 học sinh bán trú)

17. Trường TH Số 1 Quài Nưa (40 học sinh bán trú; 40 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)



26 Mùa Thị Hoa Mông 09/10/2011 4A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

27 Lò Thị Hiền Kháng 28/04/2011 4A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

28 Lò Văn Tình Kháng 09/03/2011 4A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

29 Lường Văn Khánh Kháng 24/05/2011 4A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

30 Mùa Xuân Trường Mông 22/04/2011 4A2 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

31 Giàng A Dương Mông 29/03/2011 4A2 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

32 Lò Thị Tuyết Ngân Kháng 12/01/2011 4A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

33 Lường Văn Quyết Kháng 06/02/2011 4A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

34 Lò Tiến Dũng Kháng 31/05/2011 4A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

35 Giàng A Hùng Mông 09/04/2010 5A1 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

36 Lò Văn An Kháng 20/08/2010 5A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

37 Lường Văn Sa Kháng 22/08/2010 5A1 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

38 Giàng A Chung Mông 01/07/2010 5A2 Mạ Khúa - Quài Nưa 4,2 x

39 Lò Văn Huy Kháng 30/08/2010 5A2 Nong Liếng - Quài Nưa 4,2 x

40 Bạc Thị Trang Thái 10/10/2010 5A2 Mường é - Thuận Chấu - Sơn La 70 x

1 Lường Thanh Mừng Thái 11/03/2009 6A2 Phiêng Hin- Mường Khong 27

2 Lường Văn Quyết Thái 08/07/2009 6A2 Bản Có - Quài Tở 15

3 Lường Thủy Trang Thái 12/04/2009 6A2 Kéo - Xuân Lao 10

4 Lò Văn Tiệp Thái  18/06/2009 6A3 Nà Sáy 3 - Nà Sáy 7

5 Lường Thị Ngọc Thái 09/03/2008 7A2 Pa Sát - Chiềng Sinh 7

6 Lường Việt Anh Thái 26/102008 7A3 Bản Cọ - Quài Cang 14

7 Quàng Thị Anh Thái 21/6/2008 7A3 Bản Sảo- Quài Nưa 15

8 Lường Văn Duy Thái 01/08/2008 7A3 Bản Kéo - Xuân Lao - M.Ẳng 10

9 Lò Thị Diên Thái 15/10/2008 7A3 Ít Nọi - Nậm Lịch - M.Ẳng 50

10 Lường Thị Hương Thái 29/4/2008 7A3 Phiêng Hin - Mường Khong 27

11 Tòng Thị Uyên Nhi Thái 02/12/2007 7A3 Huối Cuông - Quài Tở 13

12 Quàng T Thanh kim Thái 11/04/2007 8A2 Bản Xôm -Quài Tở 12

13 Lường Văn Thành Thái 15/9/2006 9A1 Nà Sáy 3 - Nà Sáy 10

14 Lò Thị Huệ Thái 20/11/2006 9A1 Mường Tùng - Mường Chà 130

15 Lò Thị Nga Thái  01/04/2006 9A2 Bản Tấu - Nà Tấu 55

16 Quàng Văn Thao Thái  18/08/2006 9A2  Nà Sáy 2 - Nà Sáy 8

17 Lường Thị Ngọc Thái 07/05/2009 6A1 Huổi Lá - Nặm Hăn - Sìn Hồ 250

18 Lò Thị Hồng Quyên Thái 11/05/2009 6A1 Co En - Ẳng Cang - M.Ảng 35

19 Hờ A Chía Mông 24/05/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

20 Vừ Thị Dính Mông 10/07/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

21 Mùa Thị Ganh Mông 13/08/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

22 Lầu Thị Mái Mông 31/08/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

23 Mùa A Mạnh Mông 29/04/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

24 Vừ A Nú Mông 28/01/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

25 Vừ Thị Pà Mông 24/09/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

26 Mùa Thị Thủy Mông 29/06/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

27 Vàng A Trị Mông 15/05/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

28 Mùa A Cải Mông 07/02/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

29 Lầu Thị Sai Ly Mông 19/05/2009 6A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

30 Tòng Văn Mạnh Thái 19/09/2008 6A2 Bản Sắng - Ngối Cáy 50

31 Hờ A Của Mông 05/04/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

32 Hờ Thị Dung Mông 23/03/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

33 Vàng A Khai Mông 02/03/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

23. Trường THCS Chiềng Sinh (89 học sinh bán trú) (65 học sinh bán trú 01/9 - 13/9/2020)



34 Vàng Thị Ly Mông 28/03/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

35 Hờ A Mua Mông 08/09/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

36 Hờ A Phóng Mông 01/01/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

37 Hờ A Tro Mông 12/10/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

38 Hờ Thị Hà Mông 12/06/2009 6A3 Hua Nạ- Chiềng Đông 13

39 Lầu A Thành Mông 12/04/2009 6A3 Kéo Lánh- Búng Lao 10

40 Hờ Thị Vân Anh Mông 11/11/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

41 Vừ A Chá Mông 12/01/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 13

42 Hờ Thị Chua Mông 10/8/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

43 Mùa A Dài Mông 20/02/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

44 Mùa Thị Đống Mông 21/12/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

45 Mùa A Hạnh Mông 18/4/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

46 Mùa A Lình Mông 12/8/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 13

47 Hờ Thị Ná Mông 25/9/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

48 Hờ Thị Nhìa Mông 13/7/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

49 Mùa Thị Pà Mông 28/5/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

50 Mùa A Sá Mông 28/11/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 13

51 Vàng A Sểnh Mông 10/08/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 12

52 Mùa A Sơn Mông 02/4/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 13

53 Hờ Thị Sua Mông 06/5/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

54 Hờ Thị Sua Mông 25/4/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

55 Hờ  A Tuấn Mông 07/7/2008 7A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

56 Vừ A Tỷ Mông 06/12/2008 7A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 12

57 Hờ Thị Bầu Mông 17/08/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 12

58 Mùa A Cá Mông 24/01/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 13

59 Mùa Thị Khua Mông 13/11/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 12

60 Mùa Thị Mai Mông 17/05/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 11

61 Mùa A Sơn Mông 2511/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 13

62 Vừ A Sơn Mông 18/08/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 12

63 Mùa Thị Si Mông 24/04/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 13

64 Lầu A Thanh Mông 07/7/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 12

65 Vàng A Tỉnh Mông 01/11/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 12

66 Vừ A Thánh Mông 28/06/2007 8A1 Hua Chăn - Chiềng  Đông 12

67 Quàng Văn Thành Long Thái 01/11/2007 8A1 Huổi Sáy - Nà Sáy 10

68 Hờ Thị Cá Mông 25/01/2007 8A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

69 Hờ A Cảnh Mông 18/03/2007 8A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

70 Hờ Thị Sâu Mông 01/01/2007 8A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 12

71 Mùa A Tống Mông 15/10/2007 8A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 11

72 Hờ A Vàng Mông 24/10/2007 8A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 12

73 Hờ Thị Vàng Mông 28/08/2007 8A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

74 Cà Văn Tuấn Thái 26/02/2007 8A2 Pom Ké - Ảng Cang - M.Ẳng 40

75 Lường Văn Biên Thái 05/07/2007 8A3 Huổi Lá - Nậm Hăn - Sìn Hồ 250

76 Lò Thị Chung Thái 01/09/2007 8A3 Hong Lực - Nà Sáy 13

77 Hờ A Mua Mông 26/12/2005 9A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 12

78 Hờ A Vừ Mông 14/04/2005 9A1 Hua Nạ - Chiềng Đông 12

79 Vừ A Vinh Mông 15/08/2006 9A1 Hua Chăn - Chiềng Đông 10

80 Lò Thị Thu Hằng Thái 05/07/2006 9A1 Co En - Ẳng Cang - M.Ảng 50

81 Lò Ngọc Yến    Thái 25/05/2006 9A1 Co Sáng - Mường Ẳng 38

82 Hờ Thị Cá Mông 14/11/2006 9A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 13



83 Vừ A Chá Mông 05/06/2006 9A2 Hua Chăn - Chiềng Đông 13

84 Mùa Thị Lầu Mông 03/04/2006 9A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

85 Vàng A Nam Mông 16/04/2006 9A2 Hua Nạ - Chiềng Đông 13

86 Mùa A Pà Mông 14/11/2006 9A2  Hua Chăn - Chiềng Đông 13

87 Hờ A Phổng Mông 22/03/2006 9A2  Hua Nạ - Chiềng Đông 12

88 Mùa A Dơ Mông 26/01/2006 9A3  Hua Chăn - Chiềng Đông 13

89 Mùa Thị Đĩa Mông 27/10/2006 9A3  Hua Chăn - Chiềng Đông 13

90 Lò Việt Bằng Thái 16/04/2009 6A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,2

91 Quàng Văn Tư Thái 13/12/2009 6A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,2

92 Hoàng Thị Trang Thái 07/06/2009 6A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,2

93 Lò Văn Duy Thái 19/11/2009 6A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,3

94 Lò Thị Thơi Thái 17/03/2009 6A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,3

95 Lò Thị Diu Thái 04/10/2009 6A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,1

96 Lò Văn Đạt Thái 02/04/2009 6A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

97 Lò Văn Việt Thái 23/01/2009 6A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

98 Cà Văn Tâm Thái 05/04/2009 6A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7

99 Lò Văn Cảnh Thái  20/08/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

100 Lường Văn Danh Thái  15/12/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

101 Lò Văn Dương Thái  08/09/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

102 Lường Thị Hà Thái 16/02/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

103 Lò Quang Hùng Thái  15/01/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

104 Cà Văn Huy Thái  16/07/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

105 Lò Thị Nga Thái  11/04/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

106 Lò Thị Như Nguyệt Thái  22/11/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

107 Lò Thị Như Thái  15/11/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

108 Lường Thị Phượng Thái  02/06/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

109 Cà Ngọc Quyền Thái  30/07/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

110 Quàng Văn Thiện Thái  11/04/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

111 Cà Thị Thư Thái  11/12/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

112 Lường Văn Thuận Thái  01/01/2008 7A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7

113 Lò Văn Tùng Thái  07/10/2008 7A2 Bản Chăn - Chiềng Đông 7

114 Lò Văn Nguyễn Thái  16/05/2008 7A3 Bản Cộng I - Chiềng Đông 7,2

115 Lò Thị Tĩnh Thái  12/09/2008 7A3 Bản Cộng I - Chiềng Đông 7,3

116 Cà Văn Tuấn Thái 17/08/2007 7A3 Bản Cộng I - Chiềng Đông 7,1

117 Lò Thị Thúy Hằng Thái 20/11/2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,2

118 Lò Thị Hoa Thái 17/11/2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,2

119 Lò Văn Lợi Thái 23/ 04/ 2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,2

120 Lò Thị Lân Thái 28/09/2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,3

121 Tòng Văn Hưởng Thái 28/03/2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,1

122 Tòng Văn Tùng Thái 08/02/2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,1

123 Lò Thanh Tùng Thái 05/07/2007 8A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,4

124 Lò Thị Bông Thái 16/07/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,2

125 Lò Văn Đức Thái 22/04/2007 8A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

126 Lường Văn Hiền Thái 11/07/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,3

127 Lò Văn Hiệp Thái 02/08/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,4

128 Cà Thị Mai Thái 29/11/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,5

129 Lò Thị Nghiệp Thái 19/05/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,5

130 Cà Thị Ninh Thái 11/06/2007 8A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

131 Quàng Như Quỳnh Thái 10/01/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,1



132 Lò Văn Thạch Thái 26/03/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,1

133 Lường Thanh Thủy Thái 02/04/2007 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,1

134 Lò Văn Trường Thái 26/12/2005 8A3 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,1

135 Lường Thị Anh Thái 20/10/2006 9A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,5

136 Quàng Văn Huy Thái 28/08/2006 9A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,4

137 Lò Thị Mai Thái 19/11/2006 9A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,5

138 Lò Thị Oanh Thái 11/07/2006 9A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,4

139 Lò Quang Quyền Thái 03/11/2006 9A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,4

140 Lường Văn Quyết Thái 14/11/2006 9A1 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,4

141 Lò Văn Hơn Thái 02/01/2006 9A2 Bản Chăn -  Chiềng Đông 8

142 Lò Thị Thắm Thái 26/04/2006 9A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,5

143 Lò Thị Tiện Thái 09/07/2006 9A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,4

144 Lò Thị Xuân Thái 26/06/2006 9A2 Bản Nôm - Chiềng Đông 7,3

145 Cà Thị Phương Thái 30/09/2006 9A2 Bản Cộng 1 - Chiềng Đông 7,4

146 Cà Văn Hoàng Thái 26/01/2006 9A2 Bản Cộng I - Chiềng Đông 7,3

147 Lò Văn Chung Thái 07/09/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,2

148 Tòng Thị Minh Huyền Thái 05/10/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

149 Lò Văn Khải Thái 26/12/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

150 Quàng Thị Quyên Thái 15/06/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

151 Lò Thị Thắm Thái 20/03/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

152 Cà Thị Thêm Thái 01/03/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

153 Quàng Thị Xa Thái 01/03/2006 9A3 Bản Chăn - Chiềng Đông 7,3

1 Lường Thị Duyên Thái 02/12/2009 6A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

2 Lường Minh Luyến Thái 10/04/2009 6A1 Bản Hiệu - Chiềng Sinh 7 x

3 Lường Thị Quỳnh Thái 08/04/2009 6A1 Bản Chăn - Quài Nưa 20 x

4 Tòng Văn Di Thái 28/01/2009 6A2 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

5 Lò Thị Hải Thái 26/12/2009 6A2 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

6 Lường Thị Linh Thái 18/09/2009 6A2 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

7 Lò Văn Hưng Thái 06/09/2009 6A2 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

8 Lò Văn Phương Thái 18/10/2009 6A2 Bản Ten - Quài Nưa 9,5 x

9 Lò Văn Khiêm Thái 07/10/2009 6A2 Bản Chăn - Quài Nưa 9,5 x

10 Lường Văn Kiên Thái 02/12/2009 6A2 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

11 Lò Mạnh Cường Thái 20/04/2009 6A3 Pha Nàng - Quài Nưa 9 x

12 Lò Thị Diệp Thái 13/03/2009 6A3 Bản Chăn - Quài Nưa 9 x

13 Quàng Thị Hà Thái 15/11/2009 6A3 Bản Chăn - Quài Nưa 9 x

14 Sằn Thị Thu Hằng Thái 11/01/2009 6A3 Bản Ten - Quài Nưa 7,3 x

15 Lường Văn Mạnh Thái 26/11/2008 6A3 Pha Nàng - Quài Nưa 8,3 x

16 Quàng Văn Nam Thái 19/03/2009 6A3 Pha Nàng - Quài Nưa 9 x

17 Lò Thị Ngân Thái 17/10/2009 6A3 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

18 Quàng Văn Phương Thái 02/11/2009 6A3 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

19 Lò Văn Quân Thái 01/06/2009 6A3 Bản Chăn - Quài Nưa 7,3 x

20 Lò Mạnh Tiến Thái 28/08/2009 6A3 Bản Chăn - Quài Nưa 8,3 x

21 Lường Thị Huyền Trang Thái 10/10/2009 6A3 Pha Nàng - Quài Nưa 7,3 x

22 Quàng Văn Vi Thái 08/12/2009 6A3 Bản Chăn - Quài Nưa 8,3 x

23 Lò Văn Bằng Thái 26/04/2008 7A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7,5 x

24 Lò Văn Dũng Thái 30/06/2008 7A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7,5 x

25 Quàng Thị Hà Thái 07/05/2008 7A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7,5 x

26 Lò Thị Ngọc Thái 10/11/2008 7A1 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

27 Quàng Thị Thảo Thái 02/08/2008 7A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

28 Quàng Văn Thông Thái 22/06/2008 7A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

24. Trường THCS Quài Nưa (113 HS bán trú; 113 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)



29 Lò Thị Thủy Thái 23/04/2008 7A1 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

30 Lường Văn Bình Thái 15/11/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9,5 x

31 Lường Thị Chinh Thái 30/12/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9,5 x

32 Lò Văn Dũng Thái 12/02/2008 7A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

33 Lò Văn Hùng Thái 07/12/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

34 Lường Văn Hưng Thái 25/11/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

35 Bạc Thị Kiên Thái 05/10/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

36 Lường Văn Kiệt Thái 26/03/2008 7A2 Co Sáng - Quài Nưa 7,3 x

37 Lường Văn Quân Thái 26/11/2008 7A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8,3 x

38 Lường Văn Quý Thái 04/03/2008 7A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

39 Lò Thị Tình Thái 05/12/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

40 Lường Thị Tiết Thái 13/03/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9,3 x

41 Lường Văn Nguyên Thái 25/11/2008 7A2 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

42 Lò Mạnh Cường Thái 08/11/2008 7A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

43 Lường Văn Cường Thái 01/07/2008 7A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

44 Lò Thị Đẹp Thái 12/04/2008 7A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

45 Là Thị Định Thái 20/07/2008 7A3 Bản Thẳm - Quài Nưa 8 x

46 Lò Thị Hồng Loan Thái 02/04/2008 7A3 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

47 Lường Văn Ngọc Thái 12/06/2008 7A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

48 Lò Thị Thảo Thái 24/05/2008 7A3 Co Sáng - Quài Nưa 8 x

49 Quàng Văn Tuấn Thái 01/09/2008 7A3 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

50 Lò Văn Vũ Thái 14/01/2008 7A3 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

51 Tòng Thị Yến Thái 24/01/2008 7A3 Pha Nàng - Quài Nưa 8 x

52 Quàng Thị An Thái 04/01/2007 8A1 Pha Nàng - Quài Nưa 7,5 x

53 Lò Văn Cường Thái 04/04/2007 8A1 Pha Nàng - Quài Nưa 7,5 x

54 Lường Thị Dung Thái 08/04/2007 8A1 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

55 Lò Văn Giang Thái 08/03/2007 8A1 Bản Phung - Quài Cang 8 x

56 Lò Thị Hương Thái 11/04/2007 8A1 Lọng Trạng - Quài Nưa 8 x

57 Tòng Thị Thu Hằng Thái 06/11/2007 8A1 Bản Thẳm - Quài Nưa 8 x

58 Là Thị Vân Ly Thái 14/02/2007 8A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7,5 x

59 Quàng Trung Nguyên Thái 05/08/2007 8A1 Bản Chăn - Quài Nưa 7,5 x

60 Lò Thị Thủy Thái 22/10/2007 8A1 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

61 Lường Văn Việt Thái 27/12/2007 8A1 Bản Ten- Quài Nưa 8 x

62 Quàng Văn Dương Thái 25/12/2007 8A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8,2 x

63 Cà Văn Giang Thái 27/05/2007 8A2 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

64 Lò Văn Hoàng Thái 20/01/2007 8A2 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

65 Lường Thị Khánh Thái 20/01/2007 8A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8,1 x

66 Lường Văn Nam Thái 13/10/2007 8A2 Bản Ten - Quài Nưa 8,5 x

67 Lò Văn Nguyên Thái 10/06/2007 8A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

68 Quàng Thị Nhài Thái 18/05/2007 8A2 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

69 Quàng Văn Sơn Thái 10/11/2007 8A2 Mường Chăn - Quài Nưa 8 x

70 Khoàng Văn Thái Thái 02/04/2007 8A2 Mường Mô - Mường Tè 90 x

71 Lường Văn Tiến Thái 13/08/2007 8A2 Bản Giáng - Quài Nưa 7,1 x

72 Lường Văn Toại Thái 19/12/2007 8A2 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

73 Quàng Văn Trọng Thái 25/10/2007 8A2 Bản Ten - Quài Nưa 7,5 x

74 Lường Thị Yên Thái 18/06/2007 8A2 Mường Chăn - Quài Nưa 8 x

75 Cà Văn Đức Thái 17/07/2007 8A3 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

76 Lường Thị Dung Thái 05/07/2007 8A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

77 Lò Văn Dũng Thái 29/12/2007 8A3 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

78 Lò Thị Dương Thái 25/01/2007 8A3 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

79 Lò Văn Duy Thái 29/01/2007 8A3 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

80 Tòng Văn Hoàn Thái 21/03/2007 8A3 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x



81 Lường Thị Kiên Thái 20/03/2007 8A3 Mường Chăn - Quài Nưa 7 x

82 Quàng Thị Ngọc Thái 25/09/2007 8A3 Bản Chăn - Quài Nưa 7,5 x

83 Lò Văn Quyến Thái 13/07/2007 8A3 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

84 Lò Văn Việt Thái 24/07/2007 8A3 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

85 Quàng Thị Lan Anh Thái 08/03/2006 9A1 Mường Chăn - Quài Nưa 8 x

86 Lường Thị Bình Thái 25/06/2006 9A1 Bản Ten - Quài Nưa 8,5 x

87 Quàng Thị Thu Hằng Thái 11/12/2006 9A1 Bản Chăn - Quài Nưa 8,5 x

88 Lường Văn Hưng Thái 09/01/2006 9A1 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

89 Quàng Thị Lan Thái 07/04/2006 9A1 Bản Ten - Quài Nưa 8,5 x

90 Lò Văn Quân Thái 19/02/2006 9A1 Mường Chăn - Quài Nưa 7,5 x

91 Tòng Thị Tuyết Thái 26/03/2006 9A1 Nậm Kè - Mường Nhé 250 x

92 Lò Thị Dung Khơ mú 09/10/2006 9A2 Bản Ten - Quài Nưa 7 x

93 Lò Thị Hà Thái 07/08/2006 9A2 Bản Ten - Quài Nưa 7 x

94 Lò Văn Hiệp Thái 25/02/2006 9A2 Bản Thẳm - Quài Nưa 7 x

95 Lường Văn Kiên Thái 17/06/2006 9A2 Lọng Trạng - Quài Nưa 7 x

96 Tòng Văn Nghĩa Thái 29/11/2006 9A2 Lọng Trạng - Quài Nưa 7 x

97 Lò Văn Tạo Mông 17/07/2006 9A2 Bản Ten - Quài Nưa 7 x

98 Quàng Văn Trường Thái 02/05/2006 9A2 Mường Chăn - Quài Nưa 7 x

99 Lường Văn Tùng Thái 01/02/2006 9A2 Bản Thẳm - Quài Nưa 7 x

100 Lù Văn Vinh Thái 11/10/2006 9A2 Bản Ten - Quài Nưa 7 x

101 Là Thị Yên Thái 22/02/2006 9A2 Bản Chăn - Quài Nưa 7 x

102 Lường Văn Đại Thái 14/05/2006 9A3 Mường Chăn - Quài Nưa 8 x

103 Quàng Thị Hà Thái 29/12/2006 9A3 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

104 Lò Văn Hùng Thái 15/09/2006 9A3 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

105 Lường Văn Hưng Thái 21/08/2006 9A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

106 Lù Văn Mạnh Thái 28/03/2006 9A3 Bản Ten - Quài Nưa 9 x

107 Lò Thị Hồng Nhung Thái 17/02/2006 9A3 Nà Hỳ - Nậm Pồ 210 x

108 Lường Thị Oanh Thái 03/11/2006 9A3 Pha Nàng - Quài Nưa 7 x

109 Lò Cầm Quân Thái 01/01/2006 9A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

110 Lường Thị Thanh Thái 06/03/2006 9A3 Bản Chăn - Quài Nưa 8 x

111 Lường Thị Tươi Thái 07/07/2006 9A3 Mường Chăn - Quài Nưa 8 x

112 Tòng Thị Yến Thái 18/08/2006 9A3 Bản Ten - Quài Nưa 8 x

113 Lò Văn Phong Thái 10/02/2006 9A3 Bản Mường 3 - Mường Mùn 24 x

1 Lò Văn Linh Thái 21/09/2009 6A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

2 Lò Văn Bình Thái 12/07/2009 6A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

3 Quàng Văn Công Thái 30/11/2009 6A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

4 Lò Văn Đức Thái 11/10/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

5 Lò Thị Tâm Lan Thái 30/10/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

6 Lường Văn Long Thái 30/10/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

7 Lường Văn Mạnh Thái 08/12/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

8 Lò Thị Nghiệp Thái 16/12/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

9 Lường Thị Ngoãn Thái 01/09/2009 6A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

10 Lường Thị Ngọc Thái 06/04/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

11 Lò Thị Thêm Thái 20/10/2009 6A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

12 Lường Thị Thêm Thái 24/01/2009 6A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

13 Lò Thị Thoán Thái 02/09/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

14 Lò Văn Trường Thái 18/10/2009 6A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

15 Lò Thị Anh Thái 20/09/2009 6A2 Nậm Cá - Nà Sáy 8 x

16 Tòng Thị Diện Thái 09/02/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

17 Tòng Thị Đinh Thái 29/12/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

18 Lò Văn Khiên Thái 11/04/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

25. Trường THCS Nà Sáy (91 học sinh bán trú; 91 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở)



19 Tòng Thị Lệ Thái 07/04/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

20 Lò Văn Mạnh Thái 07/01/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

21 Lò Văn Mừng Thái 13/12/2009 6A2 Quài Tở - Tuần Giáo 15 x

22 Bạc Thị Ngọc Thái 17/10/2009 6A2 Nậm Cá - Nà Sáy 8 x

23 Quàng Văn Quý Thái 16/07/2009 6A2 Nậm Cá - Nà Sáy 8 x

24 Lò Thị Thảo Thái 01/04/2009 6A2 Nậm Cá - Nà Sáy 8 x

25 Lò Đức Thắng Thái 14/12/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

26 Lò Thị Thi Thái 03/08/2009 6A2 Nậm Cá - Nà Sáy 8 x

27 Lò Văn Thu Thái 21/03/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

28 Tòng Thị Thủy Thái 05/12/2009 6A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

29 Lò Thị Xuân Thái 02/01/2009 6A2 Nậm Cá - Nà Sáy 8 x

30 Lò Thị Cương Thái 05/01/2008 7A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

31 Lường Văn Doan Thái 09/04/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

32 Lường Văn Điệp Thái 25/06/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

33 Tòng Thị Hà Thái 09/06/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

34 Bạc Thị Bảo Nhi Thái 29/09/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

35 Lường Văn Phòng Thái 27/07/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

36 Lò Văn Tâm Thái 30/04/2008 7A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

37 Lường Văn Tỉnh Thái 05/10/2008 7A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7,5 x

38 Lường Thị Xiên Thái 22/02/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

39 Lò Thị Xuân Thái 10/06/2008 7A1 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

40 Lường văn Dương Thái 25/08/2008 7A2 Hong Lực - Nà Sáy 10 x

41 Cà Văn Điệp Thái 08/01/2008 7A2 Khong Tở - Mường Khong 10 x

42 Lò Thị Điệp Thái 30/12/2008 7A2 Nậm Cá - Nà Sáy 9 x

43 Lò Văn Hoàng Thái 11/05/2008 7A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

44 Lò Thị Kim Thái 02/03/2008 7A2 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

45 Quàng Văn Mạnh Thái 13/07/2008 7A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

46 Lò Thị Ngân Thái 20/11/2008 7A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

47 Lò Thị Thoáng Thái 25/07/2008 7A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

48 Lò Văn Việt Thái 22/12/2008 7A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

49 Lường Thị Duyên Kháng 27/08/2008 7A2 Noong Liếng - Quài Nưa 21 x

50 Lò Văn Thưởng Thái 08/03/2008 7A2 Hong Lực - Nà Sáy 7 x

51 Lò Thị Vui Thái 18/01/2007 8A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

52 Lò Văn Hưng Thái 11/09/2007 8A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

53 Lò Văn Quyền Thái 07/09/2007 8A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

54 Lường Thị Hiền Thái 28/05/2007 8A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

55 Quàng Văn Nam Thái 16/04/2007 8A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

56 Lò Thị Dinh Thái 02/01/2007 8A1 Hong Lực - Nà Sáy 7,5 x

57 Lò Thị Phúc Thái 07/10/2007 8A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

58 Lò Văn Tỉnh Thái 07/09/2007 8A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

59 Lường Văn Đông Thái 10/06/2007 8A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

60 Lò Thị Thảo Thái 04/11/2007 8A1 Hong Lực - Nà Sáy 7,5 x

61 Lò Văn Tuấn (KT) Thái 10/05/2007 8A1 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

62 Lò Duy Nguyên Thái 02/09/2007 8A1 Mường Báng - Tủa Chùa 58 x

63 Lò Văn Hiền Thái 17/01/2007 8A2 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

64 Lường Văn Hoàng Thái 02/10/2007 8A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

65 Lò Thị Thảo Thái 28/06/2007 8A2 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

66 Lò Văn Thoát Thái 24/04/2007 8A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

67 Lò Thị Thuân Thái 20/05/2007 8A2 Hong Lực- Nà Sáy 8 x



68 Lò Thị Thư Thái 12/06/2007 8A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

69 Tòng Thị Thưa Thái 31/03/2007 8A2 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

70 Lường Thị Thương Thái 16/04/2007 8A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

71 Tòng Thị Tỉnh Thái 17/06/2007 8A2 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

72 Lò Thị Vui Thái 24/12/2007 8A2 Hong Lực - Nà Sáy 8 x

73 Lò Thị Yến Thái 07/03/2007 8A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

74  Lò Văn Anh Thái 20/07/2006  9A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7,5 x

75  Quàng Văn Thông Thái 12/07/2006  9A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

76  Lò Văn Thủy Thái 21/07/2006  9A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7,3 x

77  Quàng Văn Triết Thái 30/06/2006   9A1 Nậm Cá - Nà Sáy 7 x

78  Lò Văn Mạnh Thái 15/11/2006   9A1 Hong Lực - Nà Sáy 7,5 x

79  Tòng Thị Niêm Thái 30/07/2006   9A1 Hong Lực - Nà Sáy 7,5 x

80  Lường Văn Hà Thái 07/03/2006  9A1 Xuân Lao- Mường Ẳng 15 x

81  Lò Văn Phiên Thái 05/11/2006   9A1 Hong Lực - Nà Sáy 7,3 x

82 Lường Văn Hùng Thái 11/02/2006 9A2 Hong Lực-Nà sáy 8 x

83 Lò Văn Lả Thái 25/07/2006 9A2 Hong Lực - Nà Sáy 7,5 x

84 Quàng Thị Ngân Thái 12/02/2006 9A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7,5 x

85 Lường Văn Quyết Thái 22/12/2006 9A2 Hong Lực- Nà Sáy 7 x

86 Lò Văn Thoan Thái 20/01/2006 9A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7,5 x

87 Lò Văn Thông Thái 05/06/2006 9A2 Quài Tở - Tuần Giáo 15 x

88 Quàng Thị Thúy Thái 27/10/2006 9A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7,5 x

89 Lò T. Hồng Yến Thái 22/12/2006 9A2 Hong Lực - Nà Sáy 7,5 x

90 Quàng Văn Bình Thái 22/10/2006 9A2 Nậm Cá - Nà Sáy 7,5 x

91 Lò Thị Điệp Thái 01/09/2006 9A2 Nậm Cá - Nà sáy 7,5 x

1 Hờ A Dính Mông 19/01/2009 6A1 Háng Á - Rạng Đông 7

2 Hờ A Long Mông 25/10/2009 6A1 Háng Á - Rạng Đông 7

3 Bạc Cầm Hoàng Thái 13/01/2009 6A1 Háng Á - Rạng Đông 7

4 Sùng A Hồng Mông 01/01/2009 6A1 Xá Nhè - Rạng Đông 9

5 Sùng A Hùng Mông 06/06/2009 6A1 Háng Á - Rạng Đông 7

6 Ly A Minh Mông 12/11/2009 6A1 Háng Á - Rạng Đông 7

7 Sùng Thị Sinh Mông 06/01/2009 6A1 Xá Nhè - Rạng Đông 9

8 Sùng A Sính Mông 21/07/2009 6A1 Xá Nhè - Rạng Đông 9

9 Hờ Thị Thu Mông 01/02/2009 6A1 Xá Nhè - Rạng Đông 9

10 Thào Thị Vinh Mông 26/05/2009 6A1 Háng Á - Rạng Đông 7

11 Lầu Thị Chứ Mông 15/02/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

12 Sùng Thị Dúa Mông 02/03/2009 6A2 Xá Nhè - Rạng Đông 9

13 Sùng Thị Dung Mông 04/04/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

14 Sùng Minh Hà Mông 06/01/2009 6A2 Xá Nhè - Rạng Đông 9

15 Sùng Thị Lan Mông 06/07/2009 6A2 Xá Nhè - Rạng Đông 9

16 Sùng Thị Mai Mông 24/10/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

17 Sùng A Sâu Mông 10/01/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

18 Lầu A Thoăn Mông 02/03/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

19 Giàng A Thu Mông 01/07/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

20 Hờ Thị Xây Mông 12/06/2009 6A2 Háng Á - Rạng Đông 7

21 Vàng A Cú Mông 18/09/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

22 Lầu A Chinh Mông 16/09/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

23 Sùng A Dỉnh Mông 21/10/2009 6A3 Xá Nhè - Rạng Đông 10

24 Sùng Thị Lang Mông 09/01/2009 6A3 Xá Nhè - Rạng Đông 9

25 Vàng Thị Ngọc Mông 19/09/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

26. Trường THCS Rạng Đông ( 91 học sinh bán trú)



26 Vàng A Phi Mông 22/09/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

27 Sùng A Thái Mông 08/06/2009 6A3 Xá Nhè - Rạng Đông 10

28 Cà Văn Thuấn Thái 30/05/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

29 Hờ Thị Thủy Mông 02/03/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

30 Vàng A Vinh Mông 02/07/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 7

31 Cà Văn Anh Thái 20/05/2008 7A1 Háng Á - Rạng Đông 7

32 Vàng Thị Dùa Mông 26/08/2008 7A1 Háng Á - Rạng Đông 7

33 Vàng Thị Phùa Mông 26/08/2008 7A1 Háng Á - Rạng Đông 7

34 Cà Văn Quân Thái 16/05/2008 7A1 Háng Á - Rạng Đông 7

35 Hờ A Cú Mông 09/03/2008 7A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

36 Giàng A Dũng Mông 24/04/2008 7A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

37 Sùng A Nhanh Mông 05/06/2008 7A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

38 Giàng A Dính Mông 14/04/2008 7A1 Phiêng Hoa- Phình Sáng

39 Lò Thị Anh Thái 20/03/2008 7A2 Háng Á - Rạng Đông 7

40 Vàng A Chua Mông 08/07/2008 7A2 Háng Á - Rạng Đông 7

41 Vàng A Chừ Mông 28/02/2008 7A2 Háng Á - Rạng Đông 7

42 Cà Thị Phương Thái 01/05/2008 7A2 Háng Á - Rạng Đông 7

43 Hờ Thị Vừ Mông 18/09/2008 7A2 Háng Á - Rạng Đông 7

44 Sùng A Dơ Mông 14/06/2008 7A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

45 Hờ Thị Dở Mông 08/07/2008 7A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

46 Vỉ A Vàng Mông 25/10/2008 7A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

47 Ly A Dơ Mông 03/03/2008 7A2 Huổi Cáy- Mùn Chung 15

48 Sùng Thị Ganh Mông 10/08/2007 8A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

49 Sùng Thị Hoa Mông 08/10/2007 8A1 Háng Á - Rạng Đông 7

50 Sùng A Phi Mông 03/07/2007 8A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

51 Sùng  A Sơn( Sân) Mông 21/12/2007 8A1 Háng Á - Rạng Đông 7

52 Sùng A Thử Mông 09/03/2006 8A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

53 Cà Văn Việt Thái 24/01/2007 8A1 Háng Á - Rạng Đông 7

54 Lầu Thị Chớ Mông 22/06/2006 8A1 Háng Á- Rạng Đông 7

55 Vàng A Dũng Mông 10/06/2007 8A2 Phình Sáng- Phình Sáng 8

56 Sùng Thị Dế Mông 02/07/2007 8A2 Háng Á - Rạng Đông 7

57 Sùng Thị Dung Mông 15/09/2007 8A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

58 ThàoThị Dung Mông 03/12/2007 8A2 Háng Á - Rạng Đông 7

59 Thào A Dũng Mông 28/01/2007 8A2 Háng Á - Rạng Đông 7

60 Sùng Thị Hương Mông 21/05/2007 8A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

61 Thào A Khánh Mông 28/01/2007 8A2 Háng Á - Rạng Đông 7

62 Ly A Phòng Mông 24/08/2007 8A2 Háng Á - Rạng Đông 7

63 Hờ A Sử Mông 02/12/2007 8A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

64 Thào A Thỷ Mông 20/10/2007 8A2 Háng Á - Rạng Đông 7

65 Sùng A Công Mông 18/02/2007 8A3 Xá Nhè - Rạng Đông 7

66 Sùng Thị Dở Mông 05/02/2007 8A3 Xá Nhè - Rạng Đông 7

67 Vàng Thị Dung Mông 12/02/2007 8A3 Háng Á - Rạng Đông 7

68 Cà Văn Hà Thái 01/04/2007 8A3 Háng Á - Rạng Đông 7

69 Vàng A Ký Mông 12/04/2007 8A3 Háng Á - Rạng Đông 7

70 Sùng A Lềnh Mông 20/07/2007 8A3 Xá Nhè - Rạng Đông 10

71 Vàng A Nguyên Mông 28/08/2007 8A3 Háng Á - Rạng Đông 7

72 Lầu Thị Sú Mông 10/07/2007 8A3 Háng Á - Rạng Đông 7

73 Sùng A Chớ Mông 10/09/2007 8A3 Xá Nhè - Rạng Đông 10

74 Giàng Thị Công Mông 15/02/2006 9A1 Háng Á- Rạng Đông 7

75 Sùng Thị Di Mông 01/10/2006 9A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

76 Hờ A Dơ Mông 10/01/2006 9A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

77 Giàng A Dũng Mông 30/10/2006 9A1 Mí Làng B- Phình Sáng 12



78 Lầu A Nam Mông 10/10/2006 9A1 Háng Á- Rạng Đông 7

79 Hờ A Sùng Mông 25/08/2005 9A1 Xá Nhè - Rạng Đông 10

80 Hờ A Vĩnh Mông 14/07/2006 9A1 Háng Á- Rạng Đông 7

81 Thào Thị A Mông 24/09/2006 9A2 Háng Á- Rạng Đông 7

82 Sùng A Phong Mông 10/10/2006 9A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

83 Sùng Thị Sinh Mông 15/01/2006 9A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

84 Vỉ Thị Sú Mông 18/10/2006 9A2 Xá Nhè - Rạng Đông 10

85 Tráng A Thu Mông 01/05/2006 9A2 Háng Á- Rạng Đông 7

86 Hờ A Vàng Mông 20/08/2006 9A2 Háng Á- Rạng Đông 7

87 Lầu A Cương Mông 10/11/2006 9A3 Háng Á- Rạng Đông 7

88 Giàng A Chà Mông 24/12/2006 9A3 Xá Nhè - Rạng Đông 10

89 Sùng A Dống Mông 16/08/2006 9A3 Xá Nhè - Rạng Đông 10

90 Cà Văn Tuấn Thái 12/05/2006 9A3 Háng Á- Rạng Đông 7

91 Vàng Thị Vảng Mông 19/09/2006 9A3 Háng Á- Rạng Đông 7

1 Ly Thị Chi Mông 27/05/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

2 Ly A Chỉ Mông 15/03/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

3 Ly A Công Mông 06/02/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

4 Sùng A Dinh Mông 29/11/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

5 Lò Văn Đông Thái 05/11/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

6 Lò Thị Hằng Thái 18/01/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

7 Lường Thị Hảo Thái 10/12/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

8 Ly Thị Kú Mông 08/09/2009 6A1 Huổi Nôm - Mường Khong 11

9 Sùng A Là Mông 11/11/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

10 Giàng A Mệnh Mông 17/05/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

11 Quàng Văn Nam Thái 17/04/2007 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

12 Quàng Thị Ngọc Thái 25/02/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

13 Lường Thị Nhung Thái 11/10/2009 6A1 Co Đứa - Mường Khong 7

14 Lò Văn Quân Thái 12/04/2009 6A1 Co Đứa - Mường Khong 7

15 Quàng Văn Sương Thái 21/01/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

16 Ly A Thải Mông 18/03/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

17 Cà Văn Thông Thái 14/07/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

18 Lường Thị Trang Thái 13/10/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

19 Ly Thị Úa Mông 07/09/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

20 Cà Văn Vấn Thái 05/06/2009 6A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

21 Giàng A Vàng Mông 01/01/2009 6A1 Huổi Nôm - Mường Khong 11

22 Cà Xuân Việt Thái 17/06/2009 6A1 Co Đứa - Mường Khong 7

23 Ly Thị Xy Mông 08/01/2009 6A1 Hua Sát - Mường Khong 12

24 Giàng A Cho Mông 05/12/2009 6A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

25 Cà Thị Hiền Thái 30/05/2009 6A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

26 Lò Văn Iu Thái 10/12/2009 6A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

27 Lường Văn Khoa Thái 20/06/2009 6A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

28 Ly A Mông Mông 11/12/2009 6A2 Hua Sát - Mường Khong 12

29 Quàng Thị Nga Thái 17/01/2009 6A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

30 Giàng Thị Ngơi Mông 15/10/2009 6A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

31 Ly A Chỉ Nu Mông 18/08/2009 6A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

32 Ly A Pê Mông 03/08/2009 6A2 Hua Sát - Mường Khong 12

33 Ly A Phương Mông 20/11/2009 6A2 Hua Sát - Mường Khong 12

34 Ly Thị Phương Mông 05/06/2009 6A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

35 Ly Thị Sênh Mông 06/12/2009 6A2 Hua Sát - Mường Khong 12

36 Ly Thị Si Mông 12/12/2009 6A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

37 Ly Thị Sía Mông 03/06/2009 6A2 Hua Sát - Mường Khong 12

27. Trường THCS Khong Hin (125 học sinh bán trú)



38 Cà Thị Sơn Thái 20/11/2009 6A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

39 Quàng Văn Thế Thái 24/02/2009 6A2 Co Đứa - Mường Khong 7

40 Lường Văn Tiến Thái 08/08/2009 6A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

41 Lò Thị Trang Thái 09/07/2009 6A2 Co Đứa - Mường Khong 7

42 Lò Thị Trang Thái 28/01/2009 6A2 Nà Sáy 2 - Nà Sáy 12

43 Ly A Vi Mông 29/03/2009 6A2 Hua Sát - Mường Khong 12

44 Giàng Thị Xi Mông 02/11/2009 6A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

45 Lường Thị Hải Yến Thái 19/04/2009 6A2 Co Đứa - Mường Khong 7

46 Ly A Du Mông 20/01/2008 7A1 Huổi Nôm - Mường Khong 13

47 Ly A Là Mông 09/06/2008 7A1 Huổi Nôm - Mường Khong 13

48 Giàng A Lỳ Mông 03/09/2008 7A1 Hua Sát - Mường Khong 15

49 Quàng Văn Bình Thái 25/08/2008 7A1 Phiêng Hin - Mường Khong 11

50 Lường Văn Cường Thái 24/08/2008 7A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

51 Cà Văn Chanh Thái 05/06/2008 7A1 Phiêng Hin - Mường Khong 11

52 Cà Thị Hằng Thái 04/02/2008 7A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

53 Cà Thị Hiền Thái 20/06/2008 7A1 Pom khoang - Mường Khong 7,5

54 Lò Văn Hùng Thái 08/12/2007 7A1 Pom Khoang - Mường Khong 8

55 Cà Thị Hương Thái 09/05/2008 7A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

56 Giàng A Thênh Mông 28/02/2008 7A1 Huổi Nôm - Mường Khong 14

57 Ly A Tú Mông 09/11/2008 7A1 Huổi Nôm - Mường Khong 14

58 Ly A Thăm Mông 05/03/2008 7A1 Huổi Nôm - Mường Khong 13

59 Lường Thị Vân Thái 01/04/2008 7A1 Pom Khoang - Mường Khong 7,5

60 Cà Văn Hành Thái 12/11/2008 7A1 Pom Khoang - Mường Khong 7,5

61 Lường Thị Nga Thái 15/05/2008 7A1 Pom Khoang - Mường Khong 7,5

62 Ly Thị Bảy Mông 17/07/2008 7A2 Hua Sát - Mường Khong 16

63 Cà Văn Bắc Mông 14/02/2008 7A2 Phiêng Hin - Mường Khong 10

64 Ly A Cự Mông 03/04/2008 7A2 Hua Sát - Mường Khong 15,5

65 Ly Thị Dải Thái 01/07/2008 7A2 Hua Sát - Mường Khong 15,4

66 Lò Văn Hiệp Thái 31/10/2008 7A2 Phiêng Hin - Mường Khong 10

67 Ly Thị Húa Thái 01/01/2008 7A2 Hua Sát - Mường Khong 15,7

68 Cà Thị Khoa Thái 04/12/2008 7A2 Phiêng Hin - Mường Khong 11

69 Tháo A Mình Thái 03/03/2008 7A2 Hua Sát - Mường Khong 15,5

70 Lò Thị Ngân Thái 27/10/2008 7A2 Phiêng Hin - Mường Khong 10

71 Lò Thị Thành Thái 01/10/2008 7A2 Pom Khoang - Mường Khong 8

72 Cà Thị Thiệp Mông 06/12/2008 7A2 Phiêng Hin - Mường Khong 10

73 Ly Thị Bậu Mông 26/03/2007 8A1 Hua Sát -  Mường Khong 14

74 Ly Thị Bay Mông 05/04/2007 8A1 Huổi Nôm - Mường Khong 12

75 Ly Thị Cà Mông 12/08/2007 8A1 Hua Sát -  Mường Khong 14

76 Cà Văn Cương Thái 12/12/2007 8A1 Phai Mướng - Mường Khong 8

77 Cà Văn Điệp Thái 03/04/2007 8A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

78 Sùng Thị Lia Mông 15/08/2007 8A1 Hua Sát -  Mường Khong 14

79 Cà Văn Mạnh Thái 27/07/2007 8A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

80 Lò Thị Mến Thái 16/03/2007 8A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

81 Giàng A Minh Mông 10/04/2007 8A1 Huổi Nôm - Mường Khong 12

82 Lường Thị Nhươi Thái 24/06/2007 8A1 Pom Khong - Mường Khong 8

83 Ly A Phênh Mông 18/06/2007 8A1 Hua Sát -  Mường Khong 14

84 Lường Văn Sinh Thái 28/03/2007 8A1 Pom Khoang - Mường Khong 8

85 Lò Thị Thiểu Thái 17/11/2007 8A1 Phiêng Hin - Mường Khong 9

86 Ly A Dành Mông 20/04/2007 8A1 Huổi Nôm - Mường Khong 12

87 Giàng Thị Hoa Mông 26/12/2007 8A1 Huổi Nôm - Mường Khong 12

88 Cà Tuấn Anh Thái 15/06/2007 8A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

89 Lò Văn Ban Thái 09/10/2007 8A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9



90 Ly Thị Bảo Mông 10/07/2007 8A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

91 Ly Thị Dợ (Dạu) Mông 29/11/2007 8A2 Huổi Nôm - Mường Khong 11

92 Lò Thị Định Thái 15/03/2007 8A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

93 Lò Bảo Huy Thái 28/04/2007 8A2 Co Đứa - Mường Khong 7,5

94 Quàng Văn Lợi Thái 12/08/2007 8A2 Hong Lực - Nà Sáy 9

95 Lường Văn Minh Thái 31/10/2007 8A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9,5

96 Giàng A Phình Mông 28/01/2007 8A2 Huổi Nôm - Mường Khong 12

97 Ly Thị Sia Mông 13/10/2007 8A2 Huổi Nôm - Mường Khong 12

98 Sùng Thị Sinh Mông 22/06/2007 8A2 Hua Sát - Mường Khong 14

99 Cà Thị Son Thái 17/07/2007 8A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

100 Ly A Thềnh Mông 08/03/2007 8A2 Hua Sát - Mường Khong 14

101 Sùng A Vênh Mông 20/05/2007 8A2 Hua Sát - Mường Khong 14

102 Lường Thị Xinh Thái 17/12/2007 8A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9,5

103 Thào Thị Cú Mông 16/03/2006 9A1 Hua Sát - Mường Khong 15,5

104 Ly Thị Dúa Mông 12/11/2006 9A1 Hua Sát - Mường Khong 15,5

105 Giàng A Lồng Mông 06/01/2005 9A1 Huổi Nôm - Mường Khong 13

106 Ly A Vư Mông 26/06/2005 9A1 Huổi Nôm - Mường Khong 13

107 Cà Thị Điểm Thái 13/02/2006 9A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

108 Bạc Cầm Hưng Thái 12/11/2006 9A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

109 Lò Thị Mai Thái 07/05/2006 9A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

110 Cà Văn Nghiên Thái  24/01/2006 9A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

111 Cà Thị Nhung Thái 24/11/2006 9A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

112 Lường Thị Thủy Thái 01/01/2006 9A1 Phiêng Hin - Mường Khong 10

113 Lò Văn Lợi Thái 02/01/2006 9A1 Pom Khoang - Mường Khong 8

114 Lò Văn Quang Thái 27/05/2006 9A1 Pom Khoang - Mường Khong 8

115 Lò Văn Thương Thái 23/06/2006 9A1 Pom Khoang - Mường Khong 8

116 Giàng A Anh Mông 04/05/2006 9A2 Hua Sát - Mường Khong 13,5

117 Ly Thị Dua Mông 01/10/2006 9A2 Hua Sát - Mường Khong 13,5

118 Lò Văn Hùng Thái 09/01/2006 9A2 Pom Khoang - Mường Khong 7

119 Ly A Long Mông 04/08/2006 9A2 Hua Sát - Mường Khong 13

120 Lò Văn Thăm Thái 25/07/2006 9A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9,5

121 Ly A Say Mông 28/08/2006 9A2 Hua Sát - Mường Khong 14

122 Lò Thị Tâm Thái 27/10/2006 9A2 Pom Khoang - Mường Khong 7

123 Lường Văn Tún Thái 28/11/2006 9A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9

124 Cà Thị Thiểm Thái 20/08/2006 9A2 Phiêng Hin - Mường Khong 9,5

125 Cà Thị Thương Thái 29/01/2006 9A2 Phiêng Hin - Mường Khong 10

1 Già Văn Công Mông 03/12/2014 1A1 Sông Ia - Tỏa Tình 5

2 Vàng Duy Đôg Mông 27/09/2014 1A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

3 Vàng A Đức Mông 24/05/2014 1A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

4 Vàng Thái Hùng Mông 13/12/2014 1A1 Sông Ia - Tỏa Tình 5

5 Vàng Thái Phong Mông 31/10/2014 1A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

6 Lầu Thành Long Mông 24/06/2014 1A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

7 Vàng A Giang Mông 12/05/2013 2A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

8 Ly A Hoàng Mông 10/10/2013 2A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

9 Vàng Thị Hồng La Mông 22/06/2013 2A1 Sông Ia - Tỏa Tình 5

10 Vàng Thị Nhìa Mông 07/07/2013 2A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

11 Mùa A Phong Mông 23/01/2013 2A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 7

12 Vàng Thị Mai Phương Mông 21/03/2013 2A1 Sông Ia - Tỏa Tình 5

13 Vàng Thanh Toàn Mông 09/03/2013 2A1 Sông Ia - Tỏa Tình 5

28. Trường THCS Tỏa Tình (223 học sinh bán trú)



14 Giàng Việt Anh Mông 17/07/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa tình 6

15 Sùng A Bình Mông 07/10/2012 3A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

16 Già Hải Châu Mông 22/12/2012 3A1 Sông ia- - Tỏa tình 6

17 Lầu Thị Dua Mông 23/05/2012 3A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 10

18 Mùa Mai Dung Mông 28/10/2012 3A1 Háng Tàu - Tỏa tình 4

19 Thào Gia Huy Mông 18/10/2012 3A1 Háng Tàu- Tỏa tình 4

20 Mùa Pha Lâm Mông 08/08/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

21 Mùa Thị Thùy Linh Mông 15/02/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

22 Mùa Thị Lia Mông 06/9/2012 3A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 11

23 Mùa Thị Mai Mông 15/8/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 7

24 Sùng A Hạnh Mông 18/9/2012 3A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

25 Thào T.Mai Phương Mông 11/02/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

26 Vừ A Sơn Mông 17/10/2012 3A1 Chế Á - Tỏa tình 7

27 Sùng Thanh Sình Mông 09/7/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

28 Vừ A Tằng Mông 02/06/2006 3A1 Sông ia - Tỏa tình 7

29 Thào Chung Thành Mông 18/07/2012 3A1 Háng Tàu- Tỏa tình 5

30 Vàng Thị Thi Mông 22/06/2012 3A1 Chế Á - Tỏa tình 8

31 Vàng A Thịnh Mông 03/04/2012 3A1 Chế Á - Tỏa tình 8

32 Mùa A Việt Mông 01/09/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 7

33 Vàng Minh Thái Mông 20/10/2012 3A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

34 Lầu Định Cường Mông 18/06/2012 3A2 Chế Á - Tỏa tình 7

35 Lầu Thị Dung Mông 11/03/2012 3A2 Chế Á - Tỏa tình 7

36 Vừ Thị Hoa Mông 25/02/2012 3A2 Chế Á - Tỏa tình 8

37 Mùa Thị Hoa Mông 15/12/2012 3A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

38 Sùng Tú Long Mông 30/03/2012 3A2 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

39 Thào T Tuyết Mai Mông 26/09/2012 3A2 Háng Tàu - Tỏa tình 4

40 Lầu A Mạnh Mông 22/12/2012 3A2 Chế Á - Tỏa tình 7

41 Mùa A Minh Mông 26/06/2012 3A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

42 Mùa Thị Mỷ Mông 19/10/2012 3A2 Tỏa Tình - Tỏa tình 11

43 Sùng Hoa Nhi Mông 29/09/2012 3A2 Háng Tàu - Tỏa tình 5

44 Vừ Thu Phượng Mông 16/09/2012 3A2 Sông Ia - Tỏa Tình 6

45 Vàng A Pó Mông 18/12/2012 3A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

46 Giàng A Quân Mông 17/06/2012 3A2 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

47 Vừ Thanh Thủy Mông 13/11/2012 3A2 Háng Tầu - Tỏa Tình 5

48 Mùa Thị Thủy Mông 18/03/2012 3A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

49 Mùa Chung Tiến Mông 21/09/2012 3A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

50 Mùa A Tùng Mông 25/08/2012 3A2 Tỏa Tình - Tỏa tình 13

51 Mùa Ngọc Tú Mông 19/05/2012 3A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

52 Vàng A Công Mông 01/11/2011 4A1 Chế Á - Tỏa Tình 8

53 Mùa A Cường Mông 02/02/2011 4A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 7

54 Sùng Thị Dính Mông 14/06/2011 4A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

55 Hàng A Dũng Mông 05/07/2011 4A1 Bản Lồng  - Tỏa Tình 6

56 Vàng Thái Dương Mông 04/12/2011 4A1 Sông Ia- Tỏa Tình 5

57 Mùa A Long Mông 20/05/2011 4A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

58 Lầu Thị Mai Mông 09/11/2011 4A1 Chế Á - Tỏa Tình 7

59 Vàng Cung Minh Mông 27/06/2011 4A1 Háng Tầu - Tỏa Tình 5

60 Lầu Thị Nú Mông 22/12/2011 4A1 Bản Lồng  - Tỏa Tình 5



61 Lầu Thị . H. Nhung Mông 29/11/2011 4A1 Háng Tầu - Tỏa Tình 4

62 Sùng Thị Nhung Mông 12/09/2011 4A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

63 Mùa Xuân Quỳnh Mông 16/05/2011 4A1 Háng Tầu - Tỏa Tình 5

64 Vàng A Só Mông 10/07/2011 4A1 Sông Ia  - Tỏa Tình 6

65 Sùng Ngọc Sơn Mông 06/02/2011 4A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

66 Sùng A Súa Mông 22/03/2011 4A1 Háng Tầu - Tỏa Tình 5

67 Vàng A Thắng Mông 26/01/2011 4A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

68 Lầu Thị Kim Trăng Mông 07/10/2011 4A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

69 Sùng Thị Trừ Mông 03/01/2011 4A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

70 Mùa A Tú Mông 18/10/2011 4A1 Chế Á - Tỏa Tình 8

71 Lầu Gia Bảo Mông 12/07/2011 4A2 Háng Tàu - Tỏa Tình 5

72 Vàng Hải Châu Mông 01/09/2011 4A2 Sông Ia- Tỏa Tình 4

73 Lầu Thị Dợ Mông 27/03/2011 4A2 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

74 Vừ Chương Hải Mông 17/05/2011 4A2 Sông Ia- Tỏa Tình 6

75 Sùng Thị Hoa Mông 11/11/2011 4A2 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

76 Vừ A Ký Mông 26/03/2011 4A2 Chế Á- Tỏa Tình 7

77 Vàng Minh Khánh Mông 27/05/2011 4A2 Sông Ia- Tỏa Tình 4

78 Mùa Thị Linh Mông 01/10/2011 4A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 7

79 Vàng Thị Ly Mông 17/11/2011 4A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 7

80 Mùa Thị Mai Mông 02/08/2011 4A2 Tỏa Tình- Tỏa Tình 10

81 Vừ A Ná Mông 14/08/2011 4A2 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

82 Sùng A Nếnh Mông 18/09/2011 4A2 Tỏa Tình- Tỏa Tình 10

83 Vừ Thị Nhung Mông 23/08/2011 4A2 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

84 Thào Thị Thanh Mông 22/08/2011 4A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 7

85 Mùa A Thành Mông 02/10/2011 4A2 Tỏa Tình- Tỏa Tình 10

86 Sùng Thị Ngọc Thúy Mông 12/11/2011 4A2 Chế Á- Tỏa Tình 7

87 Vừ Thị Sua Mông 11/11/2011 4A2 Tỏa Tình- Tỏa Tình 10

88 Sùng Thị Súa Mông 02/11/2011 4A2 Tỏa Tình- Tỏa Tình 10

89 Lầu Hồng Sơn Mông 28/05/2011 4A2 Tỏa Tình- Tỏa Tình 10

90 Vàng Thị Sy Mông 14/02/2011 4A2 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

91 Lầu Thị Thúy Vân Mông 25/05/2011 4A2 Chế Á- Tỏa Tình 7

92 Sùng Thị Vân Mông 22/12/2011 4A2 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

93 Mùa A Văn Mông 16/03/2011 4A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 7

94 Chá Thị Vừ Mông 11/01/2010 5A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

95 Chá Thị Xia Mông 28/09/2010 5A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

96 Thào Công Bằng Mông 07/10/2010 5A1 Háng Tàu- Tỏa Tình 4

97 Vừ Thị Chí Mông 17/10/2010 5A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

98 Lầu A Chinh Mông 17/12/2010 5A1 Háng Tàu- Tỏa Tình 4

99 Mùa Trung Hiếu Mông 23/02/2010 5A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 5

100 Thào Mai Công Mông 9/10/2010 5A1 Háng Tàu- Tỏa Tình 4

101 Sùng Mạnh Dũng Mông 23/12/2010 5A1 Háng Tàu- Tỏa Tình 5

102 Mùa Mai Dương Mông 30/05/2010 5A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

103 Vừ A Thanh Mông 17/09/2010 5A1 Chế Á - Tỏa tình 6

104 Vàng Nguyên Thành Mông 16/08/2010 5A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

105 Chá A Tuấn Mông 15/10/2010 5A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

106 Mùa Xuân Phình Mông 22/12/2010 5A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

107 Thào Thị Mai Phương Mông 27/03/2010 5A1 Háng Tàu- Tỏa Tình 6



108 Mùa Thị Chí Mông 10/7/2010 5A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

109 Sùng Quang Chung Mông 07/6/2010 5A2 Háng Tầu - Tỏa Tình 4

110 Vừ Thị Cú Mông 07/12/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

111 Giàng A Dế Mông 01/01/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

112 Chá A Dính Mông 07/10/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

113 Sùng A Dơ Mông 26/12/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

114 Mùa Thúy Dương Mông 05/8/2010 5A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 6

115 Mùa A Giàng Mông 14/11/2010 5A2 Háng Tầu - Tỏa Tình 4

116 Lầu Chí Huy Mông 29/05/2010 5A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

117 Vừ Anh Minh Mông 08/9/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

118 Mùa Thị Yến My Mông 22/10/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

119 Vừ Thị Nhung Mông 31/01/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

120 Mùa A Páo Mông 9/01/2010 5A2 Háng Tầu - Tỏa Tình 5

121 Ly Nhật Phương Mông 21/02/2010 5A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

122 Mùa A Sơn Mông 17/09/2010 5A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

123 Thào A Thái Mông 02/12/2010 5A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 6

124 Giàng A Tuấn Mông 26/06/2010 5A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

125 Vừ A Tuấn Mông 09/08/2010 5A2 Chế Á - Tỏa Tình 8

126 Vàng A Tùng Mông 14/11/2010 5A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

127 Mùa A Viện Mông 18/11/2010 5A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 6

128 Vàng A Vừ Mông 16/12/2010 5A2 Bản Lồng- Tỏa Tình 6

129 Sùng Thị Đớ Mông 18/11/2009 6A Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

130 Mùa A Hồng Mông 29/10/2009 6A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

131 Chá A Thu Mông 30/05/2009 6A Tỏa Tình - Tỏa Tình 11

132 Vàng Hùng Sơn Mông 02/11/2009 6A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

133 Sùng A Thanh Mông 14/08/2009 6A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

134 Sùng A Tú Mông 21/05/2009 6A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

135 Vừ Thị Nhi Mông 25/10/2009 6A Chế Á - Tỏa Tình 7

136 Lầu A Phong Mông 10/04/2009 6A Chế Á - Tỏa Tình 7

137 Vàng Thị Nhung Mông 10/10/2009 6A Chế Á - Tỏa Tình 8

138 Lầu Thị Mai Mông 07/09/2009 6A Chế Á - Tỏa Tình 7

139 Vàng Thái Phong Mông 07/09/2009 6A Sông Ia - Tỏa Tình 6

140 Vàng Thùy Phương Mông 30/10/2009 6A Sông Ia - Tỏa Tình 6

141 Vàng Thành Sùng Mông 14/09/2009 6A Sông Ia - Tỏa Tình 6

142 Vàng Thị Trang Mông 01/01/2009 6A Sông Ia - Tỏa Tình 6

143 Vàng Thị Thủy Mông 09/02/2009 6A Sông Ia - Tỏa  Tình 6

144 Thào Mạnh Cường Mông 27/07/2009 6A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

145 Mùa Thị May Mông 11/07/2009 6A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

146 Mùa Thị Sùng Mông 10/01/2009 6A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

147 Mùa Thị Kía Mông 01/10/2009 6A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

148 Giàng Thị Dung Mông 15/12/2008 7A1 Chế Á - Tỏa Tình 8

149 Cà Văn Duy Thái 19/09/2008 7A1 Nà É - Thuận Châu 17

150 Sùng T Hồng Giang Mông 25/04/2008 7A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 13

151 Vừ Thị Kía Mông 12/11/2008 7A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

152 Lầu Thị Kía Mông 04/03/2008 7A1 Chế Á - Tỏa Tình 8

153 Lầu Thị Lan Mông 22/10/2008 7A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

154 Sùng A Lử Mông 06/09/2008 7A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 13



155 Vừ A Sơn Mông 01/02/2008 7A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

156 Chá A Sùng Mông 27/05/2008 7A1 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

157 Vừ Mạnh Hùng Mông 01/09/2008 7A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

158 Vàng A Tủa Mông 23/04/2008 7A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

159 Vàng A Thành Mông 22/07/2008 7A1 Sông Ia - Tỏa Tình 6

160 Mùa Thị Xuân Mông 19/02/2008 7A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

161 Vàng Thị Phượng Mông 23/05/2008 7A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

162 Sùng A Dà Mông 17/09/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 14

163 Sùng Thị Dợ Mông 19/12/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 12

164 Sùng Thị Hoa Mông 10/05/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 12

165 Sùng Thị Lan Mông 14/06/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 13

166 Thào Thị Lanh Mông 20/10/2008 7A2 Chế Á-Toả Tình 7

167 Mùa A Sình Mông 16/09/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 12

168 Vừ A Sơn Mông 17/01/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 12

169 Mùa Thị Thương Mông 23/11/2008 7A2 Chế Á-Toả Tình 7

170 Chá A Sai Mông 28/10/2008 7A2 Toả Tình-Toả Tình 13

171 Vàng Thái Bình Mông 14/07/2008 7A2 Sông Ia-Toả Tình 6

172 Mùa Thị Giang Mông 26/02/2008 7A2 Bản Lồng-Toả Tình 6

173 Vàng Thị Hoa Mông 12/09/2008 7A2 Sông Ia-Toả Tình 6

174 Ly A Súa Mông 20/01/2008 7A2 Sông Ia-Toả Tình 6

175 Mùa A Tuấn Mông 18/12/2008 7A2 Bản Lồng-Toả Tình 6

176 Mùa A Chanh Mông 28/01/2007 8A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

177 Sùng A Dơ Mông 15/06/2007 8A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

178 Chá Chung Đại Mông 20/02/2007 8A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 10

179 Sùng A Tủa Mông 30/04/2007 8A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 10

180 Mùa Thị Lan Mông 17/02/2007 8A1 Chế Á - Tỏa Tình 7

181 Vừ Thị Pà Mông 02/04/2007 8A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

182 Sùng A Thái Mông 21/08/2007 8A1 Tỏa Tình - Tỏa tình 12

183 Lầu Thị Hương Mông 29/07/2007 8A1 Chế Á - Tỏa Tình 7

184 Giàng Thị Dợ Mông 02/05/2007 8A1 Chế Á - Tỏa Tình 8

185 Lầu A Thắng Mông 08/12/2007 8A1 Chế Á - Tỏa Tình 7

186 Thào Dũng Mùa Mông 23/07/2007 8A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

187 Mùa A Tủa Mông 07/12/2007 8A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

188 Mùa Thị Vân Mông 23/10/2007 8A1 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

189 Sùng Thị Hoa Mông 14/11/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

190 Vừ A Khá Mông 04/12/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

191 Sùng Thị Linh Mông 12/08/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

192 Vừ Thị Dợ Mông 17/01/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

193 Vàng Đức Mạnh Mông 17/11/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

194 Sùng A Nánh Mông 27/09/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

195 Mùa Thị Vừ Mông 17/02/2007 8A2 Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

196 Vừ A Phong Mông 03/02/2007 8A2 Chế Á - Tỏa Tình 8

197 Vừ Thị Xuân Mông 29/08/2007 8A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

198 Lầu A Khua Mông 22/06/2007 8A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

199 Vừ A Dũng Mông 27/09/2007 8A2 Chế Á - Tỏa Tình 7

200 Giàng Thị Phương Linh Mông 01/12/2007 8A2 Chế Á - Tỏa Tình 8

201 Lầu Thị Hoa Mông 12/04/2007 8A2 Chế Á - Tỏa Tình 7



202 Mùa A Thắng Mông 16/12/2007 8A2 Bản Lồng - Tỏa Tình 6

203 Vừ Thị Cở Mông 08/12/2006 9A Tỏa Tình - Tỏa tình 12

204 Lầu Thị Chứ Mông 09/08/2006 9A Chế Á - Tỏa Tình 7

205 Vừ Thị Cú Mông 12/04/2006 9A Chế Á - Tỏa Tình 7

206 Lầu Thị Mai Mông 05/06/2006 9A Chế Á - Tỏa Tình 8

207 Vàng Thị Hoa Mông 05/01/2006 9A Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

208 Sùng Thị Ná Mông 21/03/2006 9A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

209 Mùa Sinh Thành Mông 18/06/2006 9A Tỏa Tình - Tỏa Tình 10

210 Giàng Minh Châu Mông 26/02/2006 9A Chế Á - Tỏa Tình 7

211 Lầu Thị Nhung Mông 25/01/2006 9A Chế Á - Tỏa Tình 7

212 Vừ A Tuấn Mông 02/01/2006 9A Chế Á - Tỏa Tình 8

213 Mùa A Chung b Mông 28/02/2006 9A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

214 Ly A Thanh Mông 03/01/2006 9A Tỏa Tình - Tỏa Tình 12

215 Vàng Thị Kim Hoa Mông 23/10/2006 9A Sông Ia - Tỏa Tình 6

216 Vàng A Khua Mông 17/03/2006 9A Sông Ia - Tỏa Tình 6

217 Vàng Thị Ly Mông 24/10/2006 9A Sông Ia - Tỏa Tình 6

218 Vàng A Minh Mông 20/01/2006 9A Sông Ia - Tỏa Tình 6

219 Vàng Thị Vân Mông 20/03/2006 9A Sông Ia - Tỏa Tình 6

220 Mùa A Phình Mông 14/10/2006 9A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

221 Mùa A Chung a Mông 20/06/2006 9A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

222 Mùa A Kỳ Mông 18/02/2006 9A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

223 Mùa Thị Thúy Mông 07/02/2006 9A Bản Lồng - Tỏa Tình 6

1 Mùa Thị Bâu Mông 23/03/2009 6A1 Đông Liếng- Mường Thín 9

2 Giàng A Cận Mông 11/12/2009 6A1 Đông Liếng- Mường Thín 9

3 Lù Thị Hồng Thái 02/01/2009 6A1 Đông Thấp- Mường Thín 9

4 Mùa A Mảnh Mông 11/02/2009 6A1 Đông Liếng –  Mường Thín 9

5 Mùa Thị Phi Mông 15/10/2009 6A1 Đông Liếng –  Mường Thín 9

6 Vừ Thị Phi Mông 28/09/2009 6A1 Thẳm Xả- Mường Thín 9

7 Mùa A Thái Mông 06/04/2009 6A1 Đông Liếng- Mường Thín 9

8 Giàng A Hùng Mông 02/12/2009 6A1 Thẳm Xả- Mường Thín 9

9 Cà Việt Huy Thái 14/09/2009 6A1 Đông Thấp– Xã Mường Thín 9

10 Giàng Thị Lan Mông 01/11/2009 6A1 Thẳm Xả- Mường Thín 9

11 Quàng Thị Yến Thái 26/10/2009 6A1 Nà Áng- Mường Báng - TC 61

12 Giàng A Chu Mông 14/10/2009 6A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

13 Mùa Hoàng Cường Mông 09/05/2009 6A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

14 Lò Thị Điệp Thái 02/03/2009 6A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

15 Mùa Thị Lan Mông 14/03/2009 6A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

16 Giàng Thị Sông Mông 11/11/2009 6A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

17 Cà Thị Thím Thái 28/04//2009 6A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

18 Giàng A Tú Mông 18/11/2009 6A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

19 Hờ A Hai Mông 13/07/2009 6A2 ĐôngLiếng - Mường Thín 9

20 Mùa A Sơn Mông 12/02/2009 6A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

21 Cà Thị Thanh Thảo Thái 08/08/2009 6A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

22 Mùa A Di Mông 23/03/2008 7A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

23 Mùa Thị Dính Mông 20/03/2008 7A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

24 Giàng A Hành Mông 08/04/2008 7A1 Thẳm Xả - Mường Thín 9

29. Trường THCS Mường Thín (75 học sinh bán trú)



25 Mùa Thị May Mông 20/11/2008 7A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

26 Quàng Văn Nghiệp Thái 04/05/2008 7A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

27 Quàng Thị Yến Nhi Thái 26/01/2008 7A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

28 Mùa A Sở Mông 11/08/2008 7A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

29 Mùa Thị Bẩy Mông 23/08/2008 7A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

30 Cà Văn Dũng Thái 14/01/2008 7A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

31 Bạc Thị Hiển Thái 22/04/2008 7A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

32 Lường Thị Hồng Thái 27/04/2008 7A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

33 Hờ Thị Phi Mông 19/10/2008 7A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

34 Lò Văn Quân Thái 12/06/2008 7A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

35 Mùa Chắng Hoàn Mông 26/11/2008 7A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

36 Giàng A Khẩy Mông 25/06/2008 7A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

37 Giàng Thị Liên Mông 23/05/2008 7A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

38 Lò Văn Mến Thái 10/10/2008 7A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

39 Lò Thị Thu Trang Thái 15/10/2008 7A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

40 Cà Thị Dân Thái 13/08/2007 8A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

41 Giàng Thị Dông Mông 25/04/2007 8A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

42 Giàng A Hạnh Mông 14/04/2007 8A1 Đông Liếng - Mường Thín 7

43 Giàng A Minh Mông 26/09/2007 8A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

44 Cà Văn Ngoan Thái 27/09/2007 8A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

45 Quàng Văn Tiến Thái 24/12/2007 8A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

46 Mùa A Thái Mông 31/08/2007 8A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

47 Quàng Văn Thành Thái 14/05/2007 8A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

48 Cà Thị Việt Thái 28/03/2007 8A1 Đông Thấp - Mường Thín 9

49 Mùa Thị Xi Mông 27/12/2007 8A1 Đông Liếng - Mường Thín 8

50 Giàng Thị Xế Mông 12/07/2007 8A1 Thẳm Xả - Mường Thín 9

51 Cà Văn Chiến Thái 12/02/2007 8A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

52 Mùa Thị Hoa Mông 27/08/2007 8A2 Đông Cao  - Mường Thín 8

53 Mùa Thị Ly Mông 02/03/2007 8A2 Đông Cao  - Mường Thín 8

54 Giàng Thị Nà Mông 15/04/2007 8A2 Bản Liếng - Mường Thín 7

55 Lò Văn Oan Thái 20/01/2007 8A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

56 Lò Văn Sinh Thái 29/07/2007 8A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

57 Mùa A Sơm Mông 29/12/2007 8A2 Đông Cao - Mường Thín 8

58 Quàng Thị Quỳnh Thái 31/03/2007 8A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

59 Mùa A Thái Mông 20/05/2007 8A2 Đông Cao - Mường Thín 8

60 Giàng A Thu Mông 08/10/2007 8A2 Thẳm Xả - Mường Thín 9

61 Lò Văn Tiến Thái 06/12/2007 8A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

62 Giàng A Tằng Mông 31/12/2006 9A1 Thẳm Xả - Mường Thín 8

63 Lò Thị Tòa Thái 07/01/2006 9A1 Đông Thấp -  Mường Thín 8

64 Cà Thị Việt Anh Thái 30/10/2006 9A1 Đông Thấp -  Mường Thín 8

65 Mùa A Dơ Mông 07/02/2006 9A1 Đông Liếng -  Mường Thín 8

66 Mùa A Thông Mông 28/10/2005 9A1 Đông Liếng -  Mường Thín 9

67 Hờ A Hồng Mông 13/12/2005 9A2 Đông Liếng -  Mường Thín 8

68 Mùa A Hồng Mông 25/12/2006 9A2 Đông Liếng -  Mường Thín 8

69 Lò Thị Mây Thái 06/02/2006 9A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

70 Lò Thị Ngọc Thái 03/09/2006 9A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

71 Mùa Thị Nhìa Mông 08/02/2006 9A2 Đông Liếng - Mường Thín 8



72 Hờ Thị Ong Mông 10/10/2006 9A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

73 Quàng Văn Quyết Thái 17/11/2006 9A2 Đông Thấp - Mường Thín 9

74 Mùa A Tàng Mông 03/11/2006 9A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

75 Mùa Thị La Mông 06/03/2006 9A2 Đông Liếng - Mường Thín 8

1 Lò Văn Trang Thái 22/01/2009 6A2 Bản Co En - Mùn Chung 21 x

2 Tòng Thị Ước Thái 02/08/2009 6A2 Bản Yên - Mường Thín 25 x

3 Lò Thị Xuân Thái 13/01/2009 6A2 Bản Thín A - Mường Thín 22 x

4 Cà Thị Nga Thái 06/12/2009 6A3 Háng Á - Rạng Đông 35 x

5 Quàng Xuân Hồng Thái 13/09/2009 6A4 Sín Thầu - Mường nhé 250 x

6 Quàng Thị Hà Linh Thái 08/05/2008 7A1 Bản Yên - Mường Thín 25 x

7 Cà Thị Duyên Thái 24/06/2008 7A1 Háng Á - Rạng Đông 35 x

8 Giàng Quyết Tiến Mông 02/02/2008 7A2 Phình Cứ - Ta ma 45 x

9 LườngVăn Hùng Thái 19/03/2008 7A3 Bản Hốc - Mường Thín 15 x

10 Lường T.Nguyên Thái 25/03/2007 8A1 Bó Sinh - Sông Mã - Sơn La 130 x

11 Lường Thị Hiền Thái 25/03/2007 8A1 Bó Sinh - Sông Mã - Sơn La 130 x

12 Lò Lan Anh Thái 10/03/2007 8A2 Bản Củ I - Quài Nưa 10 x

13 Lò Lưu ly Thái 16/08/2007 8A2 Bản Ló 2 - Lay nưa - Mường lay 130 x

14 Lường Văn Thiện Thái 06/06/2007 8A3 Bản Pọng-Mường Đăng 52 x

15 Tòng Văn Hiệp Thái 24/11/2007 8A4 Bản Yên - Mường Thín 25 x

16 Tòng Văn Quý Thái 19/05/2007 8A4 Bản Hới -Quài Tở 13 x

17 Lò Thị Dịu Thái 19/01/2007 8A4 Bản Mường II - Mường Mùn 29 x

18 Lường Thị Anh Thái 17/06/2006 9A1 Háng Á - Rạng Đông 35 x

19 Quàng Thị Hằng Thái 15/04/2006 9A1 Bản Đứa - Quài Tở 7 x

20 Cà Quốc Hiệp Thái 09/09/2006 9A2 Háng Á - Rạng Đông 35 x

21 Cà Thị Thái Nhi Hà nhì 01/03/2006 9A2 Sen Thượng - Mường Nhé 230 x

22 Lường Văn Tiến Thái 19/04/2006 9A3 Bản Hốc - Mường Thín 15 x

23 Lò Mạnh Duy Thái 28/04/2006 9A3 Bản Mới - Ẳng Nưa 40 x

1 Ly Tuấn Anh Mông 11/08/2009 6A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

2 Ly Thị Ca Mông 14/04/2009 6A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

3 Lầu Thái Dương Mông 27/05/2009 6A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

4 Ly A Dương Mông 03/08/2009 6A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

5 Mùa T Thu Hương Mông 24/01/2009 6A1 Huổi Cáy - Mùn Chung 38

6 Vừ Thị Sinh Mông 29/05/2009 6A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

7 Vừ Vàng Sua Mông 20/01/2009 6A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

8 Vàng Thị Thái Mông 25/05/2009 6A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

9 Ly Thị Thu Mông 16/09/2009 6A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

10 Giàng A Chung Mông 10/08/2009 6A2 Trung Dình- Pú Nhung 10

11 Lý Minh châu Mông 17/08/2009 6A2 Chua Lú- Pú Nhung 8

12 Ly Thị Dung Mông 29/04/2009 6A2 Chua Lú- Pú Nhung 8

13 Ly Ngọc Duy Mông 26/06/2009 6A2 Chua Lú- Pú Nhung 8

14 Sùng Thị Mai Hoa Mông 23/11/2009 6A2 Chua Lú- Pú Nhung 8

15 Ly A Tú Mông 07/05/2009 6A2 Chua Lú- Pú Nhung 8

16 Lầu Thị Tòng Mông 15/09/2009 6A2 Trung Dình- Pú Nhung 10

17 Ly Văn Chương Mông 10/10/2008 7A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

18 Lầu Thị Hải Mông 11/01/2008 7A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

19 Lầu Y Hòa Mông 20/04/2008 7A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

20 Sùng.T.Thanh Phương Mông 24/04/2008 7A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

30. Trường THCS Quài Cang (23 học sinh bán trú; 23 học sinh được hỗ trợ nhà ở)

31. Trường THCS Vừ A Dính (46 học sinh bán trú)



21 Ly Sơn Trung Mông 15/08/2008 7A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

22 Ly Đức Chung Mông 30/10/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

23 Ly T. Hồng Duyên Mông 05/08/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

24 Thào Thị Hạnh Mông 25/04/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 9

25 Vàng T. Kim Lâm Mông 27/03/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 9

26 Vàng Thị My Mông 13/02/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

27 Vàng A Nếnh Mông 15/08/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

28 Ly Thu Vịnh Mông 10/01/2008 7A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

29 Ly Thị Chía Mông 28/12/2007 8A1 Chua Lú - Pú Nhung 8

30 Vừ Thị Hiền Mông 19/06/2007 8A1 Trung Dình - Pú Nhung 10

31 Ly Thị Bích Thủy Mông 05/04/2007 8A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

32 Vàng Thị Tòng Mông 17/05/2007 8A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

33 Lầu A Dua Mông 12/07/2007 8A2 Trung Dình - Pú Nhung 8,3

34 Vàng Thị Mai Mông 20/01/2007 8A2 Chua Lú - Pú Nhung 7,6

35 Vàng Thị Nhi Mông 28/05/2007 8A2 Chua Lú - Pú Nhung 7,8

36 Ly Thị Khua Mông 21/12/2007 8A2 Huổi Cáy - Mùn Chung 38,0

37 Ly Thị Phia Mông 20/01/2007 8A2 Chua Lú - Pú Nhung 7,4

38 Lý Thị Vân Mông 28/08/2007 8A2 Chua Lú - Pú Nhung 7,3

39 Ly Thị Chi Mông 15/09/2006 9A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

40 Thào A Đinh Mông 20/05/2006 9A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

41 Sùng Thị Hoa Mông 17/04/2006 9A1 Trung Dình - Pú Nhung 8

42 Ly A Thanh Mông 26/05/2006 9A1 Chua Lú - Pú Nhung 9

43 Vừ Thị  Tuyết Mông 17/11/2006 9A1 Trung Dình - Pú Nhung 9

44 Ly A Súa Mông 08/10/2006 9A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

45 Thào Thị Dúa Mông 06/09/2006 9A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

46 Ly Thị Tuyết Mông 23/11/2006 9A2 Chua Lú - Pú Nhung 8

Danh sách trên có 2.053 học sinh bán trú và 500 học sinh ở ngoài trường được hỗ trợ tiền nhà ở 
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